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1. Thông tin chung về môn học

Tên môn học: Bảo hiểm

 Số tín chỉ: 3

Môn tiên quyết: Lý thuyết xác suất thống kê toán, Thị

trường tài chính và các định chế tài chính.

Yêu cầu: SV phải có tài liệu học tập, nghe giảng trên lớp,

làm bài tập và tham dự đầy đủ các buổi kiểm tra, thi.

Khoa, bộ môn phụ trách: Bộ môn Tài chính tiền tệ,

Khoa Tài chính.

2. Mục tiêu của môn học

 Kiến thức:

Hiểu biết kiến thức chuyên sâu về ngân hàng và bảo hiểm.

 Kỹ năng:

Kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực tài chính.

 Thái độ và phẩm chất nghề nghiệp:

Cẩn trọng, trung thực, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề

nghiệp và ý thức cộng đồng.

 Năng lực thực hành nghề nghiệp:

Đánh giá được các sản phẩm tài chính.
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3. Nội dung môn học

Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm và doanh

nghiệp bảo hiểm

Chương 2: Thiết kế sản phẩm bảo hiểm

Chương 3: Thẩm định bảo hiểm và định phí bảo

hiểm

Chương 4: Giám định tổn thất và giải quyết quyền

lợi bảo hiểm

Chương 5: Khai thác sản phẩm bảo hiểm và hợp

đồng bảo hiểm

Chương 6: Bảo hiểm phi thương mại

4. Tài liệu học tập

 Tài liệu chính:

 Slide bài giảng của giảng viên.

 Đặng Văn Dân (chủ biên), Giáo trình Bảo hiểm, NXB Tài

chính, 2018.

 Tài liệu tham khảo:

 Bùi Diệu Anh (chủ biên), Bảo hiểm: Lý thuyết & Bài tập,

NXB Phương Đông, 2010.

 Nguyễn Văn Định (chủ biên), Bảo hiểm, NXB ĐH Kinh tế

Quốc dân, 2010.

 George E. Rejda, Michael McNamara, Principles of Risk

Management and Insurance, Pearson Pulisher, 2016.

 Surender Pal, KNS Sodhi, IC 01 Principles of Insurance,

Insurance Foundation Centre (R) Pulisher, 2013.
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5. Phương pháp đánh giá

Điểm quá trình: 50%, bao gồm:

1) Chuyên cần: 10%

2) Bài tập nhóm: 20%

3) Kiểm tra giữa kỳ: 20%

Điểm thi cuối kỳ: 50%

LOGO

Chương 1

Tổng quan về bảo hiểm và        

doanh nghiệp bảo hiểm

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Khoa Tài chính

Môn học: Bảo hiểm
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Nội dung chương 1

I. Rủi ro

II. Bảo hiểm

III.Doanh nghiệp bảo hiểm

I. Rủi ro

1. Khái niệm rủi ro

2. Phân loại rủi ro

3. Các phương thức quản trị rủi ro

4. Rủi ro có thể được bảo hiểm
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I.1. Khái niệm rủi ro

Rủi ro là gì?

 Rủi ro là bất kỳ tình huống nào mà kết quả của nó

không chắc chắn.

 Rủi ro là sự không thể đoán trước được một khuynh

hướng dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán.

 Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may.

 Rủi ro là sự không chắc chắn về việc tổn thất có xảy ra

hay không?

Cho một số ví dụ về rủi ro.

Nguyên nhân

gây ra tổn

thất.

Sự thiệt hại

ngoài ý

muốn về vật

chất, tinh

thần của một

chủ thể nào

đó.

Điều kiện

làm phát

sinh hoặc

gia tăng khả

năng tổn

thất.

I.1. Khái niệm rủi ro

Tổn thất

(Loss)

Hiểm họa

(Peril)

Nguy cơ

(Hazard)

Phân biệt một số khái niệm dễ nhầm lẫn
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I.1. Khái niệm rủi ro

Đâu là rủi ro, tổn thất, hiểm họa và nguy cơ

trong tình huống sau đây?

“Một con tàu chở một lô hàng là dầu thô trị

giá 20 triệu USD đi từ Ai Cập ra Ấn Độ

Dương để đến Singapore, có đi ngang qua hải

phận Somali (nơi nổi tiếng với nạn hải tặc)

mà không có sự hỗ trợ và dẫn đường của

Interpol (Cảnh sát quốc tế)”.

I.2. Phân loại rủi ro

Rủi ro là sự

không chắc

chắn về kết

quả xảy ra.

Rủi ro

(Risk)

Rủi ro là khả

năng xảy ra

một biến cố

xấu, gắn liền

với tổn thất.

Rủi ro đầu cơ 

(Speculative Risk)

Rủi ro thuần túy  

(Pure Risk)
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Quan điểm rủi ro của nhà kinh doanh

bảo hiểm và nhà kinh doanh chứng

khoán khác nhau như thế nào?

I.2. Phân loại rủi ro

Rủi ro

1

4

2

3

5Bảo hiểm

(Insurance)

Né tránh rủi ro

(Risk Avoidance)

Kiểm soát tổn thất

(Loss Control)

Chuyển giao rủi ro

(Risk Transfer)

Duy trì rủi ro

(Risk Retention)

Các phương

thức đối phó

với rủi ro

I.3. Các phương thức quản trị rủi ro
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Vì sao bảo hiểm là phương thức quản

trị rủi ro triệt để nhất?

I.3. Các phương thức quản trị rủi ro

I.4. Rủi ro có thể được bảo hiểm

Loại rủi ro nào được chấp nhận bảo hiểm?

Kinh doanh bảo hiểm dựa trên nguyên tắc:

 Áp dụng quy luật số lớn

 Bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất

 Bảo hiểm cho loại rủi ro không thể kiểm soát

Chỉ có rủi ro thuần túy mới được chấp nhận bảo

hiểm. Trong phạm vi môn học, chúng ta chỉ xét đến

khái niệm “Rủi ro thuần túy”.
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Những đặc trưng của rủi ro có thể được bảo hiểm:

1) Rủi ro phải liên quan đến một số lượng đủ lớn

những người trong cộng đồng.

2) Rủi ro xảy ra phải ngẫu nhiên, không cố ý.

3) Tổn thất phải xác định và định lượng được.

4) Rủi ro phải có tính cá biệt, tổn thất không phải là

thảm họa.

I.4. Rủi ro có thể được bảo hiểm

II. Bảo hiểm

1. Khái niệm bảo hiểm

2. Lịch sử hình thành và phát triển

3. Các hình thức bảo hiểm

4. Vai trò của bảo hiểm

5. Nguyên lý của bảo hiểm

6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm
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Bảo hiểm là hoạt động theo đó doanh nghiệp bảo hiểm

chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên

mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo

hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi

thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo

hiểm.

(Điều 3, khoản 1, Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

II.1. Khái niệm bảo hiểm

Bảo hiểm và đánh bạc khác nhau như

thế nào?

II.1. Khái niệm bảo hiểm
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Giai đoạn khởi nguyên:

 Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ bản thân và tài sản.

 Manh nha từ thời thượng cổ: Ai Cập (4.500 năm

TCN), Tây Chu, Athens (500 TCN), Babylon (1.700

TCN), …

 Hình thức: cho vay mạo hiểm lớn

 Tồn tại khá phổ biến và kéo dài đến tận thế kỷ 13.

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Giai đoạn khởi nguyên:

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

* Bảo hiểm đã manh nha xuất hiện từ thời cổ đại nhằm đáp ứng nhu cầu giảm

thiểu rủi ro của các thương nhân trên biển.
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Giai đoạn hình thành:

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

* Thương cảng Genoa, nơi hợp đồng bảo hiểm hàng hải đầu tiên được ký kết vào năm

1347, sau khi Tòa thánh Vatican ban lệnh cấm hình thức “cho vay mạo hiểm lớn”.

Giáo hoàng Grégoire IX 

Giai đoạn hình thành:

 Năm 1234, Giáo hoàng Grégoire IX nghiêm cấm hoạt

động cho vay mạo hiểm lớn.

 Năm 1347, hợp đồng bảo hiểm hàng hải đầu tiên được

ký kết tại Genoa, Italia.

 Năm 1424, công ty bảo hiểm hàng hải đầu tiên ra đời,

đánh dấu chính thức sự hình thành của ngành bảo hiểm.

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển
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Giai đoạn phát triển:

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Vụ đại hỏa hoạn năm 1666 tại Luân Đôn, Anh

Giai đoạn phát triển:

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Chứng chỉ bảo hiểm hỏa hoạn phát

hành bởi Republic Fire Insurance Co.

of New York, khoảng 1860.
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Giai đoạn phát triển:

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

Phép toán xác suất Pascal ra đời … 

… dẫn đến sự hình thành

công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên Equitable

Giai đoạn phát triển:

 TK 17 và 18, Anh và Pháp phát triển loại hình bảo

hiểm hỏa hoạn.

 TK 18 và 19, bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển.

 Ngày nay, bảo hiểm trở thành lĩnh vực kinh doanh đặc

biệt và phổ biến ở hầu hết các quốc gia.

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển
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Quá trình phát triển của ngành bảo hiểm tại Việt Nam:

 Trước 1975: kinh doanh bảo hiểm khá sôi động tại miền Nam,

còn miền Bắc chỉ có Bảo Việt.

 Từ 1975 đến 12/1993: Bảo Việt là tổng công ty bảo hiểm duy

nhất do Nhà nước quản lý.

 Từ 1994 đến 12/2000: nhiều loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

và sản phẩm bảo hiểm mới ra đời.

 Từ 2001 đến 11/2007: Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời.

 Từ 11/2007 đến nay: cổ phần hóa các doanh nghiệp bảo hiểm

sở hữu nhà nước, hội nhập sâu rộng vào thị trường bảo hiểm thế

giới.

II.2. Lịch sử hình thành và phát triển

II.3. Các hình thức bảo hiểm

1. Chủ thể

cung cấp bảo

hiểm

2. Đối tượng

được bảo hiểm

3. Nghĩa vụ

của người

được bảo

hiểm

4. Kỹ thuật

nghiệp vụ

bảo hiểm

5. Nguồn gốc

của rủi ro được

bảo hiểm

Tiêu chí phân loại các hình thức bảo hiểm
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1. Căn cứ vào chủ thể cung cấp bảo hiểm:

Bảo hiểm xã hội (Social Insurance)

• Do Chính phủ khởi xướng và thực hiện.

• Trợ cấp về vật chất cho người lao động hoặc một số

thành phần đặc biệt trong xã hội.

• Huy động từ người lao động, trợ cấp từ Chính phủ.

Bảo hiểm thương mại (Commercial Insurance)

• Do các tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp thực hiện.

• Đối tượng bảo hiểm rất đa dạng: con người, tài sản,

trách nhiệm dân sự, …

II.3. Các hình thức bảo hiểm

2. Căn cứ vào đối tượng được bảo hiểm:

Bảo hiểm

Bảo hiểm

con người

Bảo hiểm

nhân thọ

Bảo hiểm

tai nạn cá nhân

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm

tài sản

Bảo hiểm trách

nhiệm dân sự

II.3. Các hình thức bảo hiểm
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3. Căn cứ vào nghĩa vụ của người được bảo

hiểm:

Bảo hiểm bắt buộc

+ Điều kiện và mức phí bảo hiểm

do Nhà nước quy định.

+ Bảo hiểm cho loại rủi ro có khả

năng gây tổn thất trên diện rộng.

Bảo hiểm tự nguyện

+ Dựa trên nguyên tắc thỏa thuận

giữa người được bảo hiểm và nhà

bảo hiểm.

II.3. Các hình thức bảo hiểm

4. Căn cứ vào kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm:

 Bảo hiểm trả theo nguyên tắc khoán:

• Số tiền chi trả bảo hiểm được xác định ngay khi ký hợp đồng,

không phụ thuộc vào tổn thất thực tế.

• Ví dụ: bảo hiểm nhân thọ.

 Bảo hiểm trả theo nguyên tắc bồi thường:

• Số tiền chi trả bảo hiểm dựa trên tổn thất thực tế.

• Nhà bảo hiểm đảm bảo bồi thường cho người được bảo hiểm

theo tình trạng mà người này có được ngay trước khi xảy ra

rủi ro.

• Ví dụ: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, …

II.3. Các hình thức bảo hiểm
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5. Căn cứ vào nguồn gốc của rủi ro được bảo

hiểm:

Bảo hiểm nhân thọ

• Đảm bảo cho các rủi ro có liên quan đến tuổi thọ con

người.

• Trung và dài hạn.

• Hoàn trả theo nguyên tắc khoán.

Bảo hiểm phi nhân thọ

• Đảm bảo cho các rủi ro độc lập với tuổi thọ của con

người.

• Ngắn hạn.

• Hoàn trả theo nguyên tắc bồi thường.

II.3. CÁC HÌNH THỨC BẢO HIỂM

“Bảo hiểm tai nạn hành khách” là bảo

hiểm nhân thọ hay bảo hiểm phi nhân

thọ?

II.3. Các hình thức bảo hiểm
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Hãy vẽ sơ đồ dạng nhánh để phân loại

các hình thức bảo hiểm.

II.3. Các hình thức bảo hiểm

II.4. Vai trò của bảo hiểm
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II.4. Vai trò của bảo hiểm

Jack Ma

CEO của Tập đoàn Alibaba

“Buying insurance can’t

change your life; instead it

prevents your lifestyle from

being changed. After toiling

for decades, an illness can

wipe out an entire family’s

savings by the medical bills

incurred. In times of tragedy,

when faced with the possible

loss of life, one is once again

reminded of the purpose of the

existence of insurance

salespeople.”

II.4. Vai trò của bảo hiểm

Cung cấp sự đền bù cho những tổn thất tài

chính:

 Sự bồi thường tài chính thông qua bảo hiểm sẽ

giúp cho các chủ thể tham gia bảo hiểm duy trì

được sự ổn định và vì vậy nó là một trong những

lợi ích quan trọng nhất mà bảo hiểm mang lại cho

nền kinh tế và xã hội.
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Phòng ngừa tổn thất:

 Các chủ thể tham gia bảo hiểm luôn được yêu

cầu phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa,

giảm thiểu hậu quả của rủi ro

 Việc phòng ngừa rủi ro giúp các nhà bảo hiểm

giảm thiểu tiền chi trả bảo hiểm => tạo điều kiện

giảm mức phí bảo hiểm cho người tham gia.

II.4. Vai trò của bảo hiểm

Cung cấp vốn cho nền kinh tế:

 Các loại phí bảo hiểm hình thành nên nguồn quỹ

chung của toàn xã hội.

 Các công ty bảo hiểm có thể sử dụng nguồn quỹ

này vào các hoạt động đầu tư thích hợp, góp phần

tránh tình trạng lãng phí vốn trong nền kinh tế.

II.4. Vai trò của bảo hiểm
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Cải thiện năng lực và hiệu quả làm việc của xã

hội:

 Việc tham gia bảo hiểm giúp con người giảm đi

đáng kể sự lo lắng, bất an cả trước và sau khi có

tổn thất.

 Từ đó, khuyến khích con người làm việc nhiều

hơn và tốt hơn, cống hiến sức lực và tinh thần ở

mức độ cao hơn.

II.4. Vai trò của bảo hiểm

Góp phần phát triển kinh tế:

 Bảo vệ xã hội khỏi những tổn thất to lớn về con

người và tài sản.

 Là một trong những kênh huy động vốn phổ biến

góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

 Kích thích sự gia tăng tín dụng của hệ thống ngân

hàng và các tổ chức tài chính khác.

II.4. Vai trò của bảo hiểm
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Nhận định sau đây đúng hay sai?

“Bảo hiểm không loại trừ được rủi ro,

nhưng bảo hiểm giúp con người chống

đỡ với hậu quả của nó”.

II.4. Vai trò của bảo hiểm

II.5. Nguyên lý của bảo hiểm

1. Cộng đồng hóa       

rủi ro

2. Vận dụng lý thuyết

xác suất thống kê
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1. Cộng đồng hóa rủi ro:

 Bảo hiểm là sự đóng góp của một số đông, cùng

san sẻ cho sự bất hạnh của một số ít.

 Bằng việc đóng phí bảo hiểm, những người tham

gia bảo hiểm đã tự đặt mình vào hoàn cảnh rủi ro

và sẵn sàng cùng chia sẻ những tổn thất, mất mát

mà người khác đang gánh chịu.

II.5. Nguyên lý của bảo hiểm

Một ngôi làng có 100 hộ dân, trung

bình hàng năm đều có 1 căn nhà (trị

giá 500 triệu đồng) bị cuốn trôi. Nếu

lũ lụt xảy ra, tổn thất sẽ như thế nào

trong trường hợp có và không có bảo

hiểm?

II.5. Nguyên lý của bảo hiểm
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2. Vận dụng lý thuyết xác suất thống kê:

 Lý thuyết được áp dụng nhiều nhất trong ngành

bảo hiểm là Quy luật số lớn (Law of Large

Numbers).

Khi khảo sát xác suất của một biến cố nào đó, nếu số

lượng của mẫu xem xét càng lớn, thì xác suất thực tế

sẽ dần tiến về xác suất dự kiến (xác suất lý thuyết).

II.5. Nguyên lý của bảo hiểm

2. Vận dụng lý thuyết xác suất thống kê:

 Tần suất trung bình và tổn thất trung bình được ước

tính dựa trên kinh nghiệm tổn thất trong quá khứ.

 Nhà bảo hiểm căn cứ vào tần suất và mức độ tổn thất

dự tính để tính tổng số tiền dự kiến chi trả cho sự

kiện bảo hiểm.

 (Tổng số chi trả + Chi phí bảo hiểm) ≤ Số phí bảo

hiểm thu được.

II.5. Nguyên lý của bảo hiểm
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II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Khoán

2. Trung thực

tuyệt đối

3. Quyền lợi có thể

được bảo hiểm

4. Bồi thường

5. Thế quyền

1. Khoán:

 Số tiền chi trả bảo hiểm được xác định trước,

ngay khi ký hợp đồng bảo hiểm, không bị ảnh

hưởng bởi thiệt hại thực tế khi xảy ra rủi ro.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm
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2. Trung thực tuyệt đối (utmost good faith):

 Nhà bảo hiểm phải công khai những điều kiện, nguyên

tắc, thể lệ, giá cả bảo hiểm … cho người được bảo

hiểm biết.

 Người được bảo hiểm phải khai báo chính xác các chi

tiết liên quan đến đối tượng bảo hiểm.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hai bên trong mối quan hệ bảo hiểm chịu trách nhiệm

về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp cho

bên kia.

3. Quyền lợi có thể được bảo hiểm (insurable

interest):

 Người có quyền lợi có thể được bảo hiểm là

người có quan hệ với đối tượng bảo hiểm và

được pháp luật công nhận.

 Người được bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải

là người có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm
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4. Bồi thường (indemnity):

 Khi có tổn thất xảy ra,

nhà bảo hiểm phải bồi

thường một khoản, đảm

bảo cho người được bảo

hiểm có vị trí tài chính

như trước khi tổn thất

xảy ra, không hơn không

kém.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm trùng là gì? Trong BH vật

chất xe cơ giới theo phương thức BH

trùng, khi sự kiện BH xảy ra, người

hưởng quyền lợi BH có nhận được số

tiền BH nhiều hơn tổn thất thực tế

hay không? Vì sao?

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm
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5. Thế quyền (subrogation):

 Nhà bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được

bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo

hiểm để đòi người thứ ba có trách nhiệm bồi

thường cho mình.

• Thế quyền có thể được thực hiện trước hoặc sau khi

bồi thường tổn thất.

• Nhà bảo hiểm chỉ được thực hiện thế quyền ở mức độ

tương đương với số tiền đã trả hoặc sẽ trả.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Các nguyên tắc bảo hiểm được vận dụng

thế nào trong trường hợp sau đây?

“Ông A có mua bảo hiểm xe cơ giới tại

công ty bảo hiểm B. Ông C do bất cẩn

đã đâm vào xe ông A làm cho nó hư

hỏng nặng. Ông A tiến hành thủ tục

yêu cầu công ty B bồi thường”.

II.6. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bảo hiểm
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III. Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)

1. Tổng quan về DNBH

2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm

3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh 

bảo hiểm

III.1. Tổng quan về DNBH

Khái niệm:

 DNBH là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt

động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và

các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh

doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Vốn pháp định kinh doanh BH tại Việt Nam:

Loại hình DNBH Vốn pháp định (tỷ đồng)

Doanh nghiệp BHPNT 300

Doanh nghiệp BHNT 600

Doanh nghiệp môi giới BH 4
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III.1. Tổng quan về DNBH

Các loại hình DNBH:

 DNBH nhà nước

 Công ty cổ phần BH

 Tổ chức BH tương hỗ

 DNBH liên doanh

 DNBH 100% vốn đầu tư nước ngoài

III.1. Tổng quan về DNBH

Nội dung hoạt động của DNBH bao gồm:

 Kinh doanh BH, kinh doanh tái BH

 Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất

 Giám định tổn thất

 Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường,

yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

 Quản lý quỹ và đầu tư vốn

 Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

 DNBH không được phép đồng thời kinh doanh BHNT

và BHPNT.
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III.2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm

Rủi 
ro

* Sự lựa chọn bất lợi

* Tổn thất trong đầu tư

* Không có khả năng chi trả

Sự lựa chọn bất lợi:

 Sự lựa chọn bất lợi trong bảo hiểm được hiểu là

sự cố ý của một người có khả năng tổn thất ở

mức cao tìm cách đạt được bảo hiểm (tại mức

trung bình).

 Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, kết quả là

mức tổn thất thực sự mà nhà bảo hiểm phải gánh

chịu sẽ cao hơn dự kiến.

III.2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm
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Tổn thất trong đầu tư:

 Hoạt động đầu tư quỹ gồm: mua trái phiếu chính

phủ, trái phiếu công ty, mua cổ phiếu, góp vốn

kinh doanh, cho vay, gửi tiền ngân hàng, …

 Chính phủ có những quy định nhằm giới hạn mức

đầu tư ở một số lĩnh vực.

 DNBH phải thực hiện trích lập dự phòng cho

hoạt động đầu tư.

III.2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm

Không có khả năng chi trả:

 Biểu hiện của rủi ro này là khi DNBH không đủ

khả năng chi trả đầy đủ cho các khiếu nại khi xảy

ra biến cố phải thanh toán bảo hiểm.

 Nguyên nhân:

• Phí BH và các khoản dự phòng không tính

toán đầy đủ;

• Đầu tư quỹ không tốt;

• Rủi ro mang tính chất thảm họa.

III.2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm
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III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH

Biện 

pháp 

hạn 

chế 

rủi ro

* Dự phòng nghiệp vụ BH

* Đồng bảo hiểm

* Tái bảo hiểm

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:

 Dự phòng nghiệp vụ BH là khoản tiền mà doanh nghiệp BH

phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách

nhiệm BH đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp

đồng BH đã giao kết.

 Dự phòng nghiệp vụ phải được trích lập riêng cho từng

nghiệp vụ BH và phải tương ứng với phần trách nhiệm của

doanh nghiệp BH.

 Bộ Tài chính quy định cụ thể về mức trích lập, phương pháp

trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với từng nghiệp vụ BH.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:

 Dự phòng nghiệp vụ BHPNT

• Dự phòng phí chưa được hưởng

• Dự phòng bồi thường

• Dự phòng các dao động lớn về tổn thất

 Dự phòng nghiệp vụ BHNT

• Dự phòng toán học

• Dự phòng phí chưa được hưởng

• Dự phòng bồi thường

• Dự phòng chia lãi

• Dự phòng đảm bảo cân đối

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH

Đồng bảo hiểm (Coinsurance):

 Đồng bảo hiểm là phương thức hạn chế rủi ro cho công

ty bảo hiểm thông qua việc chia sẻ rủi ro của một hợp

đồng bảo hiểm cụ thể nào đó cho nhiều công ty bảo

hiểm khác cùng tham gia.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Đồng bảo hiểm (Coinsurance):

 Mỗi công ty bảo hiểm có thể tham gia nhận bảo hiểm

theo các tỷ lệ khác nhau.

 Nghĩa vụ của từng công ty bảo hiểm thành viên là hoàn

toàn độc lập với nhau.

 Người tham gia bảo hiểm phải thực hiện khiếu nại đối

với tất cả các công ty bảo hiểm khi rủi ro xảy ra.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH

 Tái bảo hiểm (Reinsurance):

 Là một hình thức chuyển giao rủi ro từ một công ty đã nhận

bảo hiểm (công ty bảo hiểm gốc) cho một công ty bảo hiểm

khác (công ty tái bảo hiểm).

 Lý do khiến tái bảo hiểm được ưa chuộng:

• Giúp gia tăng năng lực khai thác bảo hiểm.

• Giúp ổn định lợi nhuận của công ty bảo hiểm.

• Cung cấp sự bảo vệ chống lại những tổn thất mang tính

thảm họa.

• Tạo điều kiện để đạt được sự trợ giúp trong quá trình

khai thác bảo hiểm.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Mô hình tái bảo hiểm:

Công ty bảo hiểm gốc

Công ty tái

bảo hiểm 2

Công ty tái

bảo hiểm 3

Công ty tái

bảo hiểm 1

Người mua bảo hiểm

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH

Tái bảo hiểm cố định phân ngạch là gì? Có

3 rủi ro được bảo hiểm với số tiền lần lượt

là 100 triệu, 400 triệu và 1.200 triệu. Tỷ lệ

phân chia giữa công ty bảo hiểm gốc và

công ty tái bảo hiểm là 1:3. Hãy xác định số

tiền bồi thường của các công ty bảo hiểm

nếu tổn thất thực tế tương ứng lần lượt là

100 triệu, 250 triệu và 1.000 triệu.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Tái bảo hiểm cố định thặng dư là gì? Có 3

rủi ro được bảo hiểm với số tiền lần lượt là

100 triệu, 400 triệu và 1.200 triệu. Mức giữ

lại của công ty bảo hiểm gốc cho rủi ro thứ

2 và 3 đều là 250 triệu. Hãy xác định số tiền

bồi thường của các công ty bảo hiểm nếu

tổn thất thực tế tương ứng lần lượt là 100

triệu, 250 triệu và 1.000 triệu.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH

Phân biệt sự khác nhau giữa đồng bảo

hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm trùng dựa

trên các tiêu chí sau đây:

1) Quan hệ giữa khách hàng và công ty

bảo hiểm;

2) Số lượng hợp đồng bảo hiểm cần có;

3) Đối tượng thật sự của hoạt động bảo

hiểm.

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Hoạt động tái bảo hiểm tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017

III.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh BH
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Nội dung chương 2

I. Bảo hiểm nhân thọ

II. Bảo hiểm phi nhân thọ

I. Bảo hiểm nhân thọ (BHNT)

1. Khái niệm và đặc điểm của BHNT

2. Các sản phẩm BHNT

3. Thực trạng và xu hướng phát triển của

BHNT
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I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHNT

Khái niệm BHNT:

 BHNT là quá trình bảo hiểm các rủi ro có liên quan

đến sinh mạng, cuộc sống và tuổi thọ của con người.

 BHNT là bảo hiểm cho hai sự kiện trái ngược nhau, đó

là sống và tử vong.

Sự ra đời của BHNT:

 BHNT là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời

khá sớm, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1583 tại

London (Anh).

Sự ra đời của BHNT:

Thiên hoàng Minh TrịWilliam Gybbon

I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHNT
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I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHNT

Đặc điểm của BHNT:

 BHNT thường là trung và dài hạn.

 Vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro.

 Đáp ứng được nhiều mục đích khác nhau của người

tham gia bảo hiểm.

 Các loại hợp đồng rất đa dạng và phức tạp.

 Quá trình định phí khá phức tạp.

 Ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế - xã

hội nhất định.

I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHNT
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I.2. Các sản phẩm BHNT

Sản phẩm

BHNT

BH biến cố

tử vong

Tử kỳ

BHNT         

trọn đời

BH biến cố

tồn tại

Sinh kỳ

thuần túy

Niên kim

BHNT         

hỗn hợp

Điều khoản BH 

bổ sung+

Tử kỳ (BHNT có thời hạn)

 Sự kiện được bảo hiểm: người được BH tử vong trong thời

gian đã quy định của hợp đồng.

Đặc điểm:

 Thời hạn bảo hiểm xác định.

 Trách nhiệm và quyền lợi mang tính tạm thời.

 Mức phí BH thấp nhất.

Mục đích:

 Đảm bảo chi phí mai táng.

 Bảo trợ cho gia đình, người thân trong một thời gian ngắn.

 Thanh toán các khoản nợ của người được BH.

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Tử kỳ (BHNT có thời hạn)

Mô tả sản phẩm: Năm 30t, anh A mua một hợp đồng BH tử

kỳ 3 năm.

30t 33t

Anh A chết
- Nhà BH chi trả tiền BH 

cho người thụ hưởng

- Kết thúc hợp đồng

Anh A không chết

- Kết thúc hợp đồng

- Nhà BH không chi 

trả bất kỳ khoản nào
Đóng phí 1 lần

Tuổi

anh A

Qua đời

I.2. Các sản phẩm BHNT

Công ty BH có trách nhiệm chi trả tiền BH trong

các trường hợp sau đây hay không?

1. Năm 32 tuổi, anh A và vợ đều qua đời.

2. Năm 31 tuổi, anh A và vợ ly hôn. Năm 32

tuổi, anh A qua đời.

3. Năm 32 tuổi, anh A tự tử.

4. Năm 31 tuổi, anh A chết do sốc ma túy.

5. Năm 32 tuổi, anh A mất tích.

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Tử kỳ (BHNT có thời hạn)

Các loại hình BH tử kỳ:

 BH tử kỳ cố định

 BH tử kỳ có thể tái tục

 BH tử kỳ có thể chuyển đổi

 BH tử kỳ giảm dần

 BH tử kỳ tăng dần

 BH tử kỳ có điều kiện.

I.2. Các sản phẩm BHNT

BHNT trọn đời (BH trường sinh)

 Sự kiện được bảo hiểm: người được BH tử vong vào bất cứ lúc

nào kể từ ngày ký hợp đồng.

 Đặc điểm:

 Thời hạn bảo hiểm không xác định

 Phí BH đóng một lần hoặc định kỳ, số tiền BH trả một lần khi

người được BH tử vong.

 Mức phí BH cao hơn so với BH tử kỳ.

 Mục đích:

 Đảm bảo chi phí mai táng

 Đảm bảo thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình

 Tích lũy vốn cho thế hệ sau.

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Mô tả sản phẩm: Năm 30t, chị B mua một hợp đồng BHNT

trọn đời, đóng phí định kỳ mỗi năm trong 20 năm.

30t

Chị B chết

- Nhà BH chi trả tiền BH cho người thụ hưởng.

- Kết thúc hợp đồng.

Đóng phí định kỳ hằng năm

Tuổi

chị B

BHNT trọn đời (BH trường sinh)

50t Qua đời

Chị B chết

I.2. Các sản phẩm BHNT

Các loại hình BHNT trọn đời:

 BHNT trọn đời phi lợi nhuận

 BHNT trọn đời có tham gia chia lợi nhuận

 BHNT trọn đời đóng phí liên tục

 BHNT trọn đời phí đóng một lần

 BHNT trọn đời quy định số lần đóng phí BH

BHNT trọn đời (BH trường sinh)

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Sinh kỳ thuần túy

 Sự kiện được bảo hiểm: người được BH tồn tại khi kết thúc

hợp đồng.

Đặc điểm:

 Thời hạn bảo hiểm xác định

 Nếu người được BH chết trong thời gian hợp đồng, số tiền

BH sẽ không được chi trả, toàn bộ phí được hoàn trả.

 Nếu người mua BH chết trong thời gian đang đóng phí, toàn

bộ quyền lợi BH vẫn được duy trì.

Mục đích:

 Đảm bảo thu nhập cho người được BH sau một thời gian

nhất định.

I.2. Các sản phẩm BHNT

Sinh kỳ thuần túy

 Mô tả sản phẩm: Anh C mua BH an sinh giáo dục cho đứa con trai

12 tuổi, phí BH đóng liên tục đến trước ngày cháu bé tròn 18 tuổi, số tiền

BH là 50 triệu đồng.

12t 18t

Cháu

bé sống

- Anh C nhận lại số phí đã đóng

- Kết thúc hợp đồng

- Kết thúc hợp đồng

- Cháu bé nhận 50 tr

Anh C đóng phí định kỳ

Tuổi

cháu bé

Qua đời

Cháu bé chết Anh C chết

- Ngưng đóng phí

- Cháu bé nhận 50 tr khi đủ 18 tuổi

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Sinh kỳ thuần túy

BH an sinh giáo dục – Một dạng sản phẩm sinh kỳ thuần túy

I.2. Các sản phẩm BHNT

Niên kim

 Sự kiện được bảo hiểm: người được BH tồn tại.

Đặc điểm:

 Trợ cấp định kỳ cho người được BH trong thời gian

xác định hoặc cho đến khi chết.

 Phí BH đóng định kỳ.

 Người mua niên kim cũng là người được BH.

Mục đích:

 Đảm bảo thu nhập cố định sau khi về hưu, tuổi cao sức

yếu.

 Giảm bớt phụ thuộc vào phúc lợi xã hội và con cái.

I.2. Các sản phẩm BHNT
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 Mô tả sản phẩm: Chị D (40 tuổi) mua một hợp đồng niên kim trị giá

5 triệu, đóng phí hằng tháng trong 10 năm.

40t 50t

Chị D 

sống

- Hoàn trả số phí đã đóng

- Kết thúc hợp đồng

Công ty BH chi trả niên kim

(5 triệu/năm)

Đóng phí hằng tháng

Tuổi

chị D

Qua 

đời

Chị D chết Chị D chết

- Ngưng chi trả niên kim

- Kết thúc hợp đồng

Niên kim

I.2. Các sản phẩm BHNT

Niên kim

 Phân loại niên kim:

Niên kim

Niên kim nhân thọ

Niên kim đầu kỳ

Niên kim cuối kỳ

Niên kim trả chậmNiên kim đảm bảo

chi trả tối thiểu

I.2. Các sản phẩm BHNT



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 51

BHNT hỗn hợp

 Sự kiện được bảo hiểm: người được BH tử vong hay tồn tại.

 Đặc điểm:

 Số tiền BH được trả khi hết hạn hợp đồng hoặc người được BH chết

trong thời hạn BH.

 Thời hạn BH xác định.

 Phí BH đóng định kỳ và cố định.

 Có thể được chia lãi thông qua đầu tư phí BH và cũng có thể được

hoàn phí khi không có điều kiện tiếp tục tham gia.

 Mục đích:

 Đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình và người thân.

 Tạo lập quỹ giáo dục, hưu trí, trả nợ.

 Dùng làm tài sản thế chấp vay vốn, khởi nghiệp kinh doanh.

I.2. Các sản phẩm BHNT

BHNT hỗn hợp

 Mô tả sản phẩm: Anh E (30 tuổi) mua 1 hợp đồng BHNT hỗn hợp

với mức BH là 100 triệu, phí đóng hằng tháng trong 10 năm.

30t 40t

Anh E 

chết
- Nhà BH chi trả 100 triệu

cho người thụ hưởng

- Kết thúc hợp đồng

Đóng phí hằng tháng

Tuổi

anh E

Qua 

đời

Anh E 

sống
- Nhà BH chi trả 100 

triệu cho anh E

- Kết thúc hợp đồng

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Trình bày những lợi ích của

hợp đồng BHNT hỗn hợp.

I.2. Các sản phẩm BHNT

Phân biệt sự khác nhau giữa 5

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

vừa học.

I.2. Các sản phẩm BHNT
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Điều khoản bảo hiểm bổ sung

1. Điều khoản bổ sung 

BH nằm viện và 

phẫu thuật

2. Điều khoản bổ 

sung BH tai nạn

3. Điều khoản bổ sung 

BH sức khỏe

4. Điều khoản bổ

sung BH khác

I.2. Các sản phẩm BHNT

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT

 Thực trạng hoạt động BHNT:



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 54

 Thực trạng hoạt động BHNT:

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT

 Thực trạng hoạt động BHNT:

 Trong năm 2017, số lượng hợp đồng khai thác mới của các sản

phẩm bảo hiểm chính đạt 1.964.262 hợp đồng, tăng 27,64% so

với năm 2016. Trong đó, số lượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân

đạt 1.963.970 hợp đồng, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhóm đạt

292 hợp đồng (tương ứng với số lượng thành viên trong nhóm

được bảo hiểm là 140.605 người).

 Tổng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng khai thác mới

của các sản phẩm bảo hiểm chính đạt 22.552 tỷ đồng, tăng

28,88% so với năm 2016.

 Tổng số tiền bảo hiểm tương ứng đạt 579.687 tỷ đồng, tăng

35,26% so với năm 2016. Bình quân số tiền bảo hiểm của hợp

đồng bảo hiểm cá nhân chính khai thác mới trong năm 2017 đạt

286,4 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm nhóm bình quân đạt 59,19 tỷ

đồng, tương ứng với 122,9 triệu đồng/thành viên.

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT
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 Thực trạng hoạt động BHNT:

 Trong năm 2017, số lượng hợp đồng có hiệu lực của các sản

phẩm bảo hiểm chính đạt 7.380.129 hợp đồng, tăng 15,4% so

với năm 2016. Trong đó, số lượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân

đạt 7.379.799 hợp đồng, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhóm đạt

330 hợp đồng (tương ứng với số lượng thành viên trong nhóm

được bảo hiểm là 273.410 người).

 Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả trong năm

2017 cho các sản phẩm bảo hiểm là 15.947 tỷ đồng; trong đó trả

giá trị tiền bảo hiểm gốc là 5.961 tỷ đồng, trả giá trị hoàn lại là

3.412 tỷ đồng, trả tiền đáo hạn là 6.574 tỷ đồng. Số tiền chi trả

bảo hiểm tập trung chủ yếu vào các sản phẩm hỗn hợp và bảo

hiểm liên kết đầu tư.

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT

 Thực trạng hoạt động BHNT:

 Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm và phát

triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng dự

phòng nghiệp vụ bảo hiểm cũng được tăng lên nhằm đảm bảo

khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Năm 2017,

tổng dự phòng nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm

nhân thọ đạt 169.341 tỷ đồng, tăng 32,24% so với năm 2016.

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT
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 Xu hướng phát triển BHNT:

 Các doanh nghiệp BH tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ

cấu.

 Thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật mới ban

hành trong lĩnh vực kinh doanh BH.

 Phấn đấu đạt mức tăng trưởng BHNT là 15%.

I.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHNT

II. Bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT)

1. Khái niệm và đặc điểm của BHPNT

2. Các sản phẩm BHPNT

3. Thực trạng và xu hướng phát triển của

BHPNT
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II.1. Khái niệm và đặc điểm của BHPNT

Khái niệm BHPNT:

 BHPNT là quá trình bảo hiểm các rủi ro độc lập với tuổi

thọ của con người.

Đặc điểm của BHPNT:

 BHPNT thường là ngắn hạn.

 Tính rủi ro được bộc lộ khá rõ, tính tiết kiệm không được

thể hiện.

 Đối tượng được BH có thể là tài sản, trách nhiệm dân sự,

hay con người.

 Ra đời và phát triển sớm hơn loại hình BHNT.

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH tài sản

BH trách nhiệm

dân sự

BH con người

phi nhân thọ
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BH tài sản

 Đối tượng được BH: các loại tài sản, bao gồm: tài sản thực, tiền,

giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

 Một số loại BH tài sản thông dụng:

 BH vật chất xe cơ giới (*)

 BH thiệt hại do gián đoạn kinh doanh

 BH hàng hóa vận chuyển

 BH thân tàu, thân máy bay

 BH các công trình xây dựng, lắp đặt

 BH nông nghiệp

 BH tín dụng và rủi ro tài chính.

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH vật chất xe cơ giới

 Đối tượng được BH: bản thân những chiếc xe còn giá trị và được

phép lưu hành trên lãnh thổ quốc gia.

 Phạm vi BH:

 Tai nạn do đâm va, lật đổ

 Cháy, nổ, giông bão, lũ lụt

 Mất cắp toàn bộ xe

 Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây ra.

 Giá trị BH: = Giá trị ban đầu – Khấu hao

 Số tiền BH: ≤ Giá trị BH

 Phí BH: = Tỷ lệ phí × Số tiền BH

II.2. Các sản phẩm BHPNT



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 59

Ông A mua 1 chiếc ô tô giá 500 triệu.

Sau khi dùng xe được 2 năm, ông A

mua BH vật chất xe cơ giới. Công ty

BH đánh giá tỷ lệ khấu hao là

10%/năm (theo phương pháp đường

thẳng). Tính số tiền BH tối đa mà

công ty BH có thể chấp nhận.

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH vật chất xe cơ giới

 Số tiền bồi thường:

 TH1: Tổn thất bộ phận

 Ví dụ: Ông A mua BH toàn bộ theo giá trị thực tế chiếc xe ô tô của

mình là 340 triệu. Trong thời hạn BH, xe gặp tai nạn. Thiệt hại tính

theo chi phí sửa chữa là 110 triệu cho thân vỏ, 60 triệu cho động cơ.

Biết tỷ lệ giá trị tổng thành của thân vỏ là 53,5%, của động cơ là

15,5%. Tính số tiền bồi thường.

Số tiền bồi thường = Σ
i = 1

n

min ( )
Thiệt hại

thực tế của

bộ phận

thứ i

,

Giá trị

thực tế của

bộ phận

thứ i

II.2. Các sản phẩm BHPNT
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BH vật chất xe cơ giới

 Số tiền bồi thường:

 TH2: Tổn thất toàn bộ

 Ví dụ: Đầu năm 2000, ông B mua bảo hiểm toàn bộ giá trị thực tế

cho chiếc ô tô với số tiền BH là 300 triệu, xe đã sử dụng 5 năm. Ngày

15/07/2000, xe gặp tai nạn bị tổn thất toàn bộ. Tỷ lệ khấu hao xe là

5%/năm. Tính số tiền bồi thường.

Số tiền bồi thường = Giá trị ban đầu × (1 – Tổng tỷ lệ khấu hao)

* Trong đó: Giá trị ban đầu = Số tiền BH / (1 – Tỷ lệ khấu hao

trước khi mua BH)

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH trách nhiệm dân sự

 Đối tượng được BH: quyền lợi dân sự của người thứ 3 bị tổn hại

khi người mua BH vi phạm nghĩa vụ dân sự của mình.

 Một số loại BH trách nhiệm dân sự thông dụng:

 BHTNDS ngoài hợp đồng

• BHTNDS của chủ xe cơ giới

• BHTNDS của chủ vật nuôi

• BH trách nhiệm công cộng

 BHTNDS trong hợp đồng

• BH trách nhiệm của chủ sử dụng lao động

• BH trách nhiệm sản phẩm

• BH trách nhiệm nghề nghiệp

II.2. Các sản phẩm BHPNT



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 61

BH trách nhiệm dân sự

 Phương pháp xác định số tiền bồi thường:

 Xác định trách nhiệm bồi thường của người được BH đối với bên

thứ 3 (ký hiệu là A), căn cứ vào mức độ lỗi của người được BH

và thiệt hại của bên thứ 3.

 Đối chiếu với mức trách nhiệm của hợp đồng BH (ký hiệu là B).

 Xác định số tiền bồi thường:

• A < B: số tiền bồi thường = A

• A ≥ B: số tiền bồi thường = B

II.2. Các sản phẩm BHPNT

Ông A mua xe hơi vào đầu tháng 04/2006. Đến ngày

15/07/2007, ông A mua BH vật chất xe với số tiền 314,5

triệu. Công ty BH xác định tỷ lệ khấu hao xe là 12%/năm

(phương pháp đường thẳng). Ngày 10/12/2007, xe ông A

đụng phải xe tải của ông B làm xe ông A hư hỏng 40% giá

trị xe. Theo biên bản xác định của công an, lỗi của ông A

là 20% và lỗi của xe tải là 80%. Xe tải đã mua BH trách

nhiệm với số tiền là 40 triệu đồng. Yêu cầu :

a. Xác định giá trị xe ban đầu.

b. Xác định giá trị thực tế của xe khi gặp tai nạn.

c. Xác định giá trị thiệt hại thực tế của xe.

d. Xác định số tiền công ty BH của ông B phải chi trả.

e. Xác định số tiền công ty BH của ông A thực sự bỏ ra.

II.2. Các sản phẩm BHPNT
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BH con người phi nhân thọ

 Đặc điểm:

 Hậu quả của những rủi ro mang tính chất thiệt hại, vì rủi ro BH ở

đây là tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thai sản liên quan đến thân thể và

sức khỏe con người.

 Người được BH thường được quy định trong một khoảng tuổi cụ

thể nào đó.

 BH con người phi nhân thọ thường là ngắn hạn.

 Các nghiệp vụ BH con người phi nhân thọ thường được triển khai

kết hợp với các nghiệp vụ BH khác trong cùng một hợp đồng BH.

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH con người phi nhân thọ

 Một số sản phẩm BH con người phi nhân thọ:

 BH ốm đau và tai nạn thân thể (*)

 BH trợ cấp nằm viện và phẫn thuật (*)

 BH tai nạn con người 24/24

 BH tai nạn hành khách

 BH học sinh.

II.2. Các sản phẩm BHPNT
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BH ốm đau & tai nạn thân thể

 Đối tượng được BH: con người. Tại Việt Nam, độ tuổi BH phổ

biến là 16 – 60 tuổi.

 Phạm vi BH: người được BH bị ốm đau, tai nạn gây chết hoặc

thương tật, ngoại trừ

 Tai nạn do vi phạm pháp luật

 Hành động cố ý gây tai nạn hoặc tử vong

 Bi ảnh hưởng của bia, rượu, ma túy, chất kích thích

 Ngộ độc thức ăn, đồ uống

 Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ định

 Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ

II.2. Các sản phẩm BHPNT

BH ốm đau & tai nạn thân thể

 Số tiền BH và phí BH:

 Có nhiều mức tiền BH khác nhau do công ty BH quy định.

 Phí BH: phụ thuộc vào số tiền BH và các yếu tố liên quan đến sự

kiện BH.

 Chi trả BH:

 Trách nhiệm BH nằm trong giới hạn của số tiền BH.

 Công ty BH chi trả toàn bộ 100% số tiền BH khi người được BH

tử vong. Nếu không, số tiền chi trả căn cứ vào tỷ lệ và mức độ

thương tật thực tế.

 Thường có quy định về mức miễn thường.

II.2. Các sản phẩm BHPNT
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BH trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

 Đối tượng BH: con người trong độ tuổi nhất định.

 Phạm vị BH:

 Ốm đau, bệnh tật, thương tật, thai sản phải nằm viện, phẫu thuật.

 Chết trong quá trình nằm viện, phẫu thuật

 Số tiền BH và phí BH:

 Có nhiều mức BH khác nhau.

 Phí BH: phụ thuộc vào số tiền BH, và các yếu tố như: độ tuổi,

giới tính, tình trạng sức khỏe, phạm vị BH, …

 Chi trả BH: được thực hiện theo nguyên tắc bồi thường.

II.2. Các sản phẩm BHPNT

Trình bày sự giống nhau và

khác nhau của BH nhân thọ và

BH phi nhân thọ.

II.2. Các sản phẩm BHPNT
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II.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHPNT

 Thực trạng hoạt động BHPNT:

 Thực trạng hoạt động BHPNT:

II.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHPNT
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 Thực trạng hoạt động BHPNT:

 Năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 41.594 tỷ đồng, tăng

12,83% so với năm 2016. Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập

trung vào 5 doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (19,36%), PVI (16,08%),

Bảo Minh (8,16%), PTI (7,71%), Pjico (6,28%). 25 doanh nghiệp bảo hiểm

phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam còn lại chiếm

42,41% thị phần doanh thu phí.

 Năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất (32%),

tiếp đến là bảo hiểm sức khoẻ (29,39%); bảo hiểm tài sản và thiệt hại

(14,39%), bảo hiểm cháy nổ (7,85%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển

(5,63%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (5,51%); bảo hiểm trách nhiệm

(2,25%), bảo hiểm hàng không (1,68%). Một số nghiệp vụ bảo hiểm vẫn

chiếm tỷ trọng thấp như bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,61%), bảo hiểm tín

dụng và rủi ro tài chính (0,53%), bảo hiểm nông nghiệp (0,11%), bảo hiểm

bảo lãnh (0,06%).

II.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHPNT

 Thực trạng hoạt động BHPNT:

 Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc năm 2017 là 15.957

tỷ đồng, trong đó số tiền bồi thường bảo hiểm thuộc trách

nhiệm giữ lại là 12.139 tỷ đồng, góp phần đề phòng, khắc

phục và hạn chế tổn thất cho các đối tượng tham gia bảo

hiểm, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2017

tăng 7,76% so với năm 2016, từ 18.473 tỷ đồng lên 19.907

tỷ đồng.

II.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHPNT
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Xu hướng phát triển BHPNT:

 Đa dạng hóa và phát triển mạnh các sản phẩm BHPNT thị phần

thấp trước đây, như: bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm mất cắp hay

cháy nổ xe máy, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm trách nhiệm (bác sĩ,

luật sư, giám đốc), bảo hiểm doanh nghiệp…

 Cùng với việc quảng bá những sản phẩm thích ứng với tình hình

mới, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng cần chuẩn bị

nguồn nhân lực và bộ máy tổ chức để phát triển bảo hiểm nông

nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sau thời gian thí điểm

(năm 2014), bảo hiểm nhà máy điện hạt nhân, bảo hiểm tàu điện

ngầm và đường sắt trên cao.

II.3. Thực trạng, xu hướng phát triển của BHPNT

LOGO

Chương 3
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Môn học: Bảo hiểm
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I.1. Khái niệm thẩm định bảo hiểm

Khái niệm thẩm định bảo hiểm:

 Thẩm định bảo hiểm là nghiệp vụ xem xét khả năng

được bảo hiểm của khách hàng từ các thông tin trên hồ

sơ yêu cầu bảo hiểm và những giấy tờ kèm theo do

khách hàng cung cấp. Thẩm định viên sẽ có quyết định

cuối cùng là chấp thuận hay từ chối bảo hiểm.

I.2. Nguyên tắc thẩm định bảo hiểm

Nguyên tắc thẩm định bảo hiểm:

 Chỉ chấp nhận bảo hiểm cho những rủi ro mà khách

hàng chưa hề biết trước.

 Bám sát nguyên tắc trung thực tuyệt đối và quyền lợi

được bảo hiểm.
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I.3. Quy trình thẩm định bảo hiểm

Quy trình thẩm định bảo hiểm:

Khách hàng điền

hồ sơ yêu cầu BH

Đại lý BH nhận

hồ sơ từ khách

hàng

Trung tâm dịch vụ

tiếp nhận hồ sơ từ

đại lý

Phòng thẩm định

tiến hành thẩm

định

Công ty BH thông báo đến khách hàng

1) Chấp nhận BH

 Theo phí chuẩn

 Có tăng phí

2) Tạm hoãn BH

3) Từ chối BH

1. Tính phí sản phẩm BHNT

2. Tính phí sản phẩm BHPNT

II. Tính phí sản phẩm bảo hiểm
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II. Tính phí sản phẩm bảo hiểm

Khái niệm:

 Tính phí sản phẩm BH (định phí BH, định giá BH) là việc

doanh nghiệp BH xác định giá bán của sản phẩm trước khi

cung cấp ra thị trường.

Người tính phí:

 Việc tính phí BH được thực hiện bởi các định phí viên

(những người chuyên làm công việc tính toán và đưa ra mức

phí cho từng sản phẩm cụ thể).

Đối với các nghiệp vụ BH bắt buộc:

 Mức phí BH do Nhà nước quy định.

II. Tính phí sản phẩm bảo hiểm

NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG

NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Nguyên tắc tính phí BHNT:

 Phí BH được xác định sao cho tất cả các khoản thu trong

tương lai phải đủ để trang trải cho các khoản chi phí và các

khoản tiền BH, đồng thời mang lại lợi nhuận hợp lý cho

công ty.

 Phí BH phải được tính toán dựa trên những cơ sở khoa học.

 Quá trình định phí phải dựa vào một số giả định.

 Phí BHNT còn phải đảm bảo yếu tố cạnh tranh.

Phần sẽ thanh

toán cho khách

hàng khi xảy ra

sự kiện BH.

Phí 

bảo hiểm

 Chi phí cho các

hợp đồng mới

 Chi phí thu phí

BH

 Chi phí quản lý

 Chi phí khác
Phí ròng 

(Net Premium)

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Phụ phí

+
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Các yếu tố ảnh hưởng đến các bộ phận phí

Phí ròng:

 Số tiền BH

 Thời gian BH

 Mức độ rủi ro

Phụ phí:

 Chính sách kinh doanh của công ty BH

 Môi trường vĩ mô

Các yếu tố đánh giá rủi ro: Độ tuổi, Vóc

dáng & tình trạng cơ thể, Nghề nghiệp, Đạo

đức & thói quen, Lịch sử cá nhân, Lịch sử

gia đình.

Định lượng rủi ro: Phương pháp điểm số

75 điểm 125 điểm 500 điểm

RR thấp RR tiêu

chuẩn

RR dưới

tiêu chuẩn

Không chấp

nhận BH

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Các giả định được áp dụng khi tính phí ròng:

 Tỷ lệ tử vong được xác định.

 Cách tính tuổi phù hợp với tuổi của bảng tỷ lệ tỷ vong.

 Lãi suất tái đầu tư là xác định.

 Tiền BH tử vong trả vào cuối năm.

 Hợp đồng chấm dứt khi người được BH chết, hoặc mãn kỳ.

 Phân loại phí ròng theo phương thức đóng phí:

 Phí ròng đóng một lần (Net Single Premium – NSP)

 Phí ròng đóng định kỳ (Net Level Premium – NLP)

Phí ròng
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Ví dụ: Tính phí ròng cho hợp đồng BH tử kỳ 5 năm với

những thông tin sau đây:

 Độ tuổi tham gia: 40 tuổi

 Số lượng người tham gia: 10.000 người

 Số tiền BH: 10 triệu đồng/người (thanh toán vào cuối mỗi

năm xảy ra tử vong)

 Lãi suất đầu tư dự kiến: 10%/năm

 Phí BH được khách hàng đóng 1 lần duy nhất.

Phí ròng - NSP

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Một số ký hiệu dùng trong các công thức:

 NSP: phí ròng đóng một lần

 S: số tiền BH thanh toán cho một hợp đồng

 Lk: số người sống vào đầu năm thứ k

 Dk: số người chết trong năm thứ k

 n: thời hạn BH

 r: lãi suất đầu tư dự kiến

 A: giá trị của một niên kim

 t: số năm trả chậm của niên kim

Phí ròng - NSP
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

BH tử kỳ:

BHNT trọn đời:

BH sinh kỳ thuần túy:

BHNT hỗn hợp:

Phí ròng - NSP
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tham gia BH 

đến 99 tuổi.

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Niên kim nhân thọ trả cuối mỗi kỳ:

Niên kim nhân thọ trả đầu mỗi kỳ:

Niên kim trả chậm:

Phí ròng - NSP
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Các bước tính toán căn bản:

 Gọi số phí định kỳ cần tính là NLP (triệu/người/năm)

 Xác định số phí BH cần phải đóng ở các năm. Lưu ý một số

điểm sau:

• Phí BH chỉ được đóng bởi những người còn sống.

• Phí BH được đóng ngay đầu mỗi kỳ.

 Tính tổng hiện giá các khoản phí BH.

 Xác định NLP, dựa trên nguyên tắc: Tổng hiện giá các

khoản thanh toán = Tổng hiện giá các khoản phí BH.

Phí ròng - NLP

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Mối quan hệ giữa NSP và NLP của hợp đồng tử kỳ:

Phí ròng - NLP

Nguyên tắc:
Tổng hiện giá các

khoản phí BH định kỳ

Tổng hiện giá các

khoản phải thanh toán=
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Cho bảng số liệu tử vong như sau:

Yêu cầu : Tính NSP và NLP cho một hợp đồng bảo hiểm

tử kỳ, thời hạn của hợp đồng là 6 năm bắt đầu vào năm 42

tuổi, lãi suất kỹ thuật là 3,5%/năm, tử vong xảy ra vào

cuối năm, số tiền bảo hiểm là 150 triệu đồng.

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Tuổi Số sống Số chết Tuổi Số sống Số chết

40 97.550 92 44 167

41 102 45 207

42 117 46 262

43 137 47 317

Cho bảng số liệu tử vong như sau:

Số người tham gia 1.000, STBH = 5 triệu, lãi suất kỹ thuật

5%, thời hạn BH là 5 năm bắt đầu vào năm 60 tuổi. Tính

phí thuần cho các trường hợp sau:

a) NSP và NLP cho hợp đồng sinh kỳ

b) NSP và NLP cho hợp đồng tử kỳ

c) NSP và NLP cho hợp đồng hỗn hợp

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Tuổi Tỷ lệ chết Tuổi Tỷ lệ chết Tuổi Tỷ lệ chết

60 0,020 62 0,023 64 0,044

61 0,022 63 0,035 65 0,052
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II.1. Tính phí sản phẩm BHNT

Công thức : Phí toàn phần = Phí ròng + Phụ phí

 TH1: BHNT thu phí một lần

 Phụ phí = Chi phí hợp đồng mới + Chi phí quản lý hợp đồng

 TH2: BHNT thu phí nhiều lần

 Phụ phí = Chi phí hợp đồng mới + Chi phí thu phí + Chi

phí quản lý hợp đồng

Phí toàn phần

Cho bảng số liệu tử vong như sau:

Số người tham gia 2.579, STBH = 250 triệu, lãi suất kỹ

thuật 2,75%, thời hạn BH là 6 năm bắt đầu vào năm 50

tuổi. Tính phí toàn phần cho hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp

thu phí định kỳ mỗi 2 năm một lần, biết rằng phụ phí

chiếm 6,5% phí toàn phần.

Tuổi Tỷ lệ chết Tuổi Tỷ lệ chết Tuổi Tỷ lệ chết

50 0,00700 52 0,00833 54 0,01001

51 0,00763 53 0,00913 55 0,01096

II.1. Tính phí sản phẩm BHNT
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II.2. Tính phí sản phẩm BHPNT

Công thức chung: P = f + d

 Trong đó:

• P: phí toàn phần

• f: phí thuần

• d: phụ phí (thường được quy định bằng một tỷ lệ phần trăm

trên phí toàn phần)

 Xét công thức tính phí thuần (f) cho 3 trường hợp sau:

• TH1: BH vật chất xe cơ giới

• TH2: BHTNDS của chủ xe cơ giới với người thứ 3

• TH3: BH tai nạn con người 24/24

II.2. Tính phí sản phẩm BHPNT

Công thức:

 Trong đó:

• Si: số vụ tai nạn xảy ra trong năm thứ i

• Ti: thiệt hại bình quân một vụ trong năm thứ i

• Ci: số xe hoạt động thực tế trong năm thứ i

• n: số năm thống kê số liệu để tính phí

Phí thuần BH vật chất xe cơ giới
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II.2. Tính phí sản phẩm BHPNT

Công thức:

 Trong đó:

• Si: số vụ tai nạn có phát sinh TNDS của chủ xe xảy ra ở năm thứ i

• Ti: thiệt hại bình quân một vụ tai nạn phát sinh TNDS ở năm thứ i

• Ci: số xe tham gia BHTNDS ở năm thứ i

• n: số năm thống kê số liệu để tính phí

Phí thuần BHTNDS của chủ xe cơ giới với người thứ 3 
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C

T.S

f

Tính phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho mỗi đầu xe (biết

phụ phí chiếm 20% phí toàn phần) với số liệu thống kê như

sau :

II.2. Tính phí sản phẩm BHPNT

Năm Số xe hoạt

động (xe)

Số vụ tai nạn

(vụ)

Thiệt hại bình

quân (triệu)

1 1.000.000 11.400 7,5

2 1.100.000 10.600 7,8

3 1.200.000 11.900 7,9

4 1.300.000 13.000 8,7

5 1.400.000 13.700 9,2
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II.2. Tính phí sản phẩm BHPNT

Công thức:

 Trong đó:

• Ci: số tiền chi trả cho người bị tai nạn & sau đó chết ở năm i

• Ti: số tiền chi trả cho những người bị tai nạn thương tật năm i

• Li: số người tham gia BH tai nạn con người 24/24 năm i

• n: số năm thống kê số liệu để tính phí

Phí thuần BH tai nạn con người 24/24
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1. Khái niệm dự phòng bảo hiểm

2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo

hiểm

III. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm
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III.1. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Khái niệm:

 Dự phòng nghiệp vụ BH là khoản tiền mà doanh nghiệp BH

phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách

nhiệm BH đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp

đồng BH đã giao kết.

 Dự phòng nghiệp vụ phải được trích lập riêng cho từng

nghiệp vụ BH và phải tương ứng với phần trách nhiệm của

doanh nghiệp BH.

 Bộ Tài chính quy định cụ thể về mức trích lập, phương pháp

trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với từng nghiệp vụ BH.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Các phương pháp trích lập dự phòng:

 Dự phòng nghiệp vụ BHPNT

• Dự phòng phí chưa được hưởng

• Dự phòng bồi thường

• Dự phòng các dao động lớn về tổn thất

 Dự phòng nghiệp vụ BHNT

• Dự phòng toán học

• Dự phòng phí chưa được hưởng

• Dự phòng bồi thường

• Dự phòng chia lãi

• Dự phòng đảm bảo cân đối
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 Phương pháp 1: Trích lập theo tỷ lệ % của tổng phí BH

 Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng

đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường

không: bằng 25% của tổng phí bảo hiểm giữ lại thuộc năm

tài chính của nghiệp vụ bảo hiểm này.

 Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác: bằng 50% của tổng

phí bảo hiểm giữ lại thuộc năm tài chính của các nghiệp vụ

bảo hiểm này.

Dự phòng phí chưa được hưởng

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

BHPNT

 Phương pháp 2: Trích lập theo hệ số

 Phương pháp 1/24: Các khoản phí thu trong tháng giả thiết

đều được tính vào ngày 15 của tháng. 15 so với 360 ngày

trong năm là 1/24.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng phí chưa được hưởng
BHPNT
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Tính dự phòng phí chưa được hưởng

theo phương pháp 1/24 tại thời điểm

31/12 cho một HĐ BHPNT thời hạn

một năm, bắt đầu có hiệu lực vào ngày

22/08, phí BH đã thu một lần là 30 triệu

đồng.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

 Phương pháp 3: Trích lập theo từng ngày

 Phương pháp này có thể được áp dụng để tính dự phòng phí

chưa được hưởng đối với hợp đồng bảo hiểm thuộc mọi thời

hạn theo công thức tổng quát sau:

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng phí 

chưa được hưởng

Phí BH giữ lại
Số ngày BH còn 

lại của hợp đồng

Tổng số ngày BH của hợp đồng

=

*

Dự phòng phí chưa được hưởng
BHPNT
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III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng bồi thường
BHPNT

Dự phòng bồi thường

Trích lập theo hồ sơ yêu 

cầu đòi bồi thường

Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường 

chưa được giải quyết

Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc 

trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa thông báo hoặc chưa 

yêu cầu đòi bồi thường

Trích lập dự phòng theo hệ 

số phát sinh bồi thường

Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất

được trích lập hàng năm cho đến khi khoản dự phòng này

bằng 100% phí thực giữ lại trong năm tài chính của doanh

nghiệp bảo hiểm.

Mức trích lập hàng năm được áp dụng theo tỷ lệ từ 3%

đến 5% phí thực giữ lại.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng phí cho các dao động lớn về tổn thất
BHPNT



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 86

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

BHPNT

 Phương pháp tính dự phòng:

 PP quá khứ: Dự phòng phí = Giá trị tích lũy của phí ròng

đã thu – Giá trị tích lũy của số tiền BH đã trả

 PP tương lai: Dự phòng phí = Hiện giá của số tiền BH phải

trả trong tương lai – Hiện giá của phí ròng sẽ thu trong

tương lai

Lưu ý:

 Dự phòng toán học được coi là bằng 0 trong trường hợp tính

theo phương pháp và cơ sở nêu trên cho ra kết quả là số âm.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng toán học
BHNT
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Cho bảng số liệu tử vong như sau:

Yêu cầu : Tính dự phòng toán học ở năm thứ 3 cho một

hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, thời hạn là 5 năm bắt đầu vào

năm 32 tuổi, lãi suất kỹ thuật là 6%/năm, tử vong xảy ra

vào cuối năm, số tiền bảo hiểm là 50 triệu đồng.

Tuổi Số sống Số chết Tuổi Số sống Số chết

30 97.935 90 34 138

31 95 35 158

32 105 36 183

33 121 37 207

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Cho bảng số liệu tử vong như sau:

Cho biết: thời hạn HĐ là 5 năm, bắt đầu từ năm 42 tuổi, lãi suất

kỹ thuật là 3%, STBH = 10 triệu.

Hãy vẽ đồ thị thể hiện các khoản dự phòng toán học từ năm thứ

1 đến năm thứ 5, biết rằng đây là hợp đồng bảo hiểm tử kỳ đóng

phí hằng năm.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Độ tuổi Số sống
Tỷ lệ

tử vong
Độ tuổi Số sống

Tỷ lệ

tử vong

40 10.000 0,00315 44 0,00437

41 0,00342 45 0,00473

42 0,00371 46 0,00512

43 0,00403 47 0,00553
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Nguyên tắc tính dự phòng:

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng chia lãi
BHNT

Dự phòng 

chia lãi

Tổng lãi công 

bố chia cho chủ 

hợp đồng trong 

năm tài chính

Giá trị tích lũy 

của lãi đã công 

bố chia cho chủ 

hợp đồng trong 

các năm tài chính 

trước nhưng chưa 

chi trả

= +

Nguyên tắc tính dự phòng:

 Được trích lập hàng năm cho đến khi khoản dự phòng

này bằng 5% phí bảo hiểm thu được trong năm tài

chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

 Mức trích lập hàng năm là 1% từ lợi nhuận trước thuế

của doanh nghiệp bảo hiểm.

III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

Dự phòng đảm bảo cân đối
BHNT
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III.2. Các phương pháp trích lập dự phòng bảo hiểm

BHNT

LOGO

Chương 4 

Giám định tổn thất và                      

giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Khoa Tài chính

Môn học: Bảo hiểm
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Nội dung chương 4

I. Giám định tổn thất

II. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

I. Giám định tổn thất

1. Khái niệm giám định tổn thất

2. Yêu cầu đối với giám định tổn thất

3. Quy trình giám định tổn thất
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I.1. Khái niệm giám định tổn thất

 Giám định tổn thất là nghiệp vụ doanh nghiệp BH xác

định nguyên nhân và mức độ tổn thất khi xảy ra sự kiện

BH.

 Chi phí giám định tổn thất cho doanh nghiệp BH chịu.

 Nếu các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức

độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập.

 Nếu các bên không thống nhất việc trưng cầu giám

định viên độc lập yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất

hoặc nơi cư trú của người được BH chỉ định giám định

viên độc lập.

 Ghi nhận thiệt hại chính xác, kịp thời, khách quan,

trung thực.

 Đề xuất biện pháp bảo quản và phòng ngừa thiệt hại

kịp thời, đúng quyền hạn.

 Thông tin phải được cung cấp cho DNBH kịp thời.

I.2. Yêu cầu đối với giám định tổn thất
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Nghiệp vụ giám định tổn thất:

Quy trình giám định tổn thất

Bước 1: Chuẩn bị giám định

Bước 2: Tiến hành giám định

Bước 3: Lập biên bản giám định

I.3. Quy trình giám định tổn thất

Nghiệp vụ giám định tổn thất:

 Giấy tờ cần thiết:

 Đơn bảo hiểm/Giấy yêu cầu bảo hiểm;

 Bảng kê chi tiết các loại tài sản được bảo hiểm;

 Giấy ra viện/Hóa đơn chứng từ sửa chữa, thay thế;…

 Hiện trường giám định:

 Thống nhất thời gian, địa điểm giám định;

 Mời các bên có liên quan: công an, chính quyền, bác sĩ, nhà

chuyên môn,….

Bước 1: Chuẩn bị giám định

I.3. Quy trình giám định tổn thất
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Nghiệp vụ giám định tổn thất:

 Kiểm tra lại đối tượng giám định,

 Phân loại tổn thất,

 Xác định mức độ tổn thất/Tỷ lệ thương tật, bệnh tật,

 Nguyên nhân tổn thất,

 Tổn thất của người thứ 3 (nếu có),

 Mức độ lỗi của các bên,

 Các chi phí có liên quan, …

Bước 2: Tiến hành giám định

I.3. Quy trình giám định tổn thất

Nghiệp vụ giám định tổn thất:

 Biên bản giám định là cơ sở để xét duyệt bồi thường hoặc chi

trả bảo hiểm và khiếu nại người thứ ba,

 Thông thường được lập tại hiện trường và có chữ ký của các

bên liên quan,…

 Biên bản chi cấp cho người có yêu cầu giám định, không được

tiết lộ khi chưa có yêu cầu của DNBH.

Bước 3: Lập biên bản giám định

I.3. Quy trình giám định tổn thất
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II. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

1. Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

2. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm phi nhân thọ

3. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ

 Giải quyết quyền lợi bảo hiểm: là khâu cuối cùng trong

toàn bộ quy trình nghiệp vụ bảo hiểm.

 Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường:

theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự

kiện bảo hiểm.

 Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường: trong thời

hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

hoặc hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong

hợp đồng bảo hiểm.

II.1. Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

Quy trình bồi thường

Bước 1: Mở hồ sơ khách hàng

Bước 2: Xác định số tiền

Bước 3: Thông báo bồi thường, chi trả

Bước 4: Truy đòi

II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 Được tiến hành sau khi đã có Biên bản giám định tổn thất,

 Kiểm tra, đối chiếu thông tin với Bản kê khai tổn thất,

 Thông báo đến khách hàng để hoàn thiện hồ sơ bồi thường

(nếu cần).

Bước 1: Mở hồ sơ khách hàng
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 Được tiến hành sau khi đã có Hồ sơ bồi thường của KH,

 Tính toán số tiền bồi thường trên cơ sở:

 Biên bản giám định tổn thất và Bản kê khai tổn thất,

 Điều khoản, điều kiện của hợp đồng (Số tiền bảo hiểm, Phạm vi

bảo hiểm, Các chế độ đảm bảo bảo hiểm,…)

 Bảng theo dõi số phí bảo hiểm đã nộp, Số tiền vay trên HĐ,

 Thực tế chi trả của bên thứ 3 (nếu có),…

Bước 2: Xác định số tiền

II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 Các chế độ bảo hiểm:

1) Miễn thường

2) Bồi thường theo tỷ lệ

3) Trả tiền theo rủi ro ban đầu

Bước 2: Xác định số tiền
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 1) Miễn thường:

 Miễn thường là số tiền đầu tiên mà người được BH phải tự gánh

chịu khi xảy ra sự cố thiệt hại.

 Chỉ có phần thiệt hại lớn hơn mức miễn thường mới được chi trả.

 Có 2 hình thức miễn thường:

• Miễn thường có khấu trừ

• Miễn thường không khấu trừ

Bước 2: Xác định số tiền

Mức bồi thường =

Mức tổn thất – Mức miễn thường

Mức bồi thường = Mức tổn thất

II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 1) Miễn thường:

 Có 2 cách tính khấu trừ cho miễn thường có khấu trừ:

• Khấu trừ đường thẳng: khấu trừ trực tiếp 1 số tiền xác

định trên giá trị thiệt hại của từng vụ tổn thất riêng biệt.

• Khấu trừ gộp: khấu trừ theo 1 hạn mức tối đa được tính

chung cho các tổn thất cùng xảy ra trong 1 thời gian nhất

định.

Bước 2: Xác định số tiền
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 1) Miễn thường:

 Mục đích của miễn thường:

• Loại trừ những khiếu nại có giá trị thấp.

• Tạo điều kiện giảm phí BH cho người được BH.

• Ngăn chặn nguy cơ đạo đức và tinh thần từ phía người

tham gia BH.

Bước 2: Xác định số tiền

II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 2) Bồi thường theo tỷ lệ:

 Bồi thường cho tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền BH và giá trị tài sản

BH. Áp dụng cho trường hợp BH dưới giá và BH trùng.

 3) Trả tiền theo rủi ro ban đầu:

 Việc chi trả BH được căn cứ vào số tiền BH mà 2 bên đã thỏa

thuận lúc giao kết hợp đồng BH, nhà BH không chi trả dựa vào

tổn thất thực tế phát sinh.

Bước 2: Xác định số tiền
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 TH1: Đối với bảo hiểm con người

 Căn cứ trả tiền BH: thương tật thực tế của người được BH (BH tai nạn), chi

phí khám chữa bệnh và phục hồi sức khỏe của người được BH (BH sức khỏe), và

thỏa thuận trong hợp đồng BH.

 Các trường hợp không trả tiền BH: người được BH chết do

• Tự tử

• Lỗi cố ý của bên mua BH hay của người thụ hưởng

• Bị thi hành án tử hình.

Bước 3: Thông báo bồi thường, chi trả

II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 TH2: Đối với bảo hiểm tài sản

 Căn cứ trả tiền BH: giá trị thị trường của tài sản được BH tại thời điểm, địa

điểm xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hạn thực tế.

 Hình thức bồi thường:

• Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

• Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

• Trả tiền bồi thường

• Nếu công ty BH và người mua BH không thỏa thuận thì bồi thường bằng tiền.

Bước 3: Thông báo bồi thường, chi trả
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II.2. Giải quyết quyền lợi BHPNT

Nghiệp vụ bồi thường:

 Doanh nghiệp BH truy đòi người thứ 3 trong trường

hợp: liên đới chịu trách nhiệm, với các nhà bảo hiểm

khác trên thị trường tái bảo hiểm.

 Đòi hỏi nhanh chóng, kịp thời.

Bước 4: Truy đòi

Việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ bao gồm các

biện pháp xử lý cụ thể như sau:

 Hoàn lại phí

 Thanh toán giá trị giải ước

 Cho vay phí tự động

 Duy trì số tiền bảo hiểm giảm

 Thanh toán số tiền bảo hiểm.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT
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Hoàn lại phí

Biện pháp này sử dụng trong các trường hợp:

 Khách hàng muốn hủy bỏ cam kết, hoặc

 Khi xảy ra các biến cố rủi ro loại trừ và thời hạn hiệu

lực của hợp đồng chưa đủ để nhận giá trị giải ước.

Theo biện pháp này: Tỷ lệ phí bảo hiểm được hoàn trả có

thể từ 30% - 100% tùy theo từng trường hợp cụ thể.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT

Thanh toán giá trị giải ước

Giá trị giải ước của hợp đồng bảo hiểm là số tiền xác

định được trả lại cho người nắm giữ hợp đồng vào thời

điểm hợp đồng bị hủy bỏ.

Biện pháp này áp dụng trong trường hợp: khách hàng

hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn.

Theo biện pháp này:

 Chỉ có những hợp đồng mà trong đó việc hoàn trả là

điều chắc chắn mới được chấp nhận giải ước.

 Thời điểm giải ước thông thường là hai năm sau khi

phát hành hợp đồng.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT
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Thanh toán giá trị giải ước

Cách tính giá trị giải ước: theo phương pháp đi từ tích

lũy (Accumulation Approach).

 Trong đó:

 GTDTcuối năm = GTDTđầu năm + Phí thu được trong năm

+ Lãi đầu tư trong năm – (Chi phí BH + Chi phí hoạt

động)

 CPGƯ = tỷ lệ % trên GTDTcuối năm

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT

GTGƯ = GTDTcuối năm – CPGƯ

Tính giá trị giải ước cho hợp đồng BHNT trọn

đời với các thông tin sau:

 Thời hạn đóng phí: 15 năm

 Giá trị hợp đồng: 100 triệu đồng

 Phí ròng nộp hằng năm: 3.560.000 đồng

 Lãi suất đầu tư dự kiến hằng năm: 1,5%

 Tỷ lệ tử vong ở 3 năm đầu tiên lần lượt là: 0,002 –

0,003 – 0,005

 Sau khi đóng phí 3 năm, khách hàng hủy hợp đồng

 Chi phí giải ước chiếm 10% giá trị dự trữ của hợp

đồng tại thời điểm giải ước.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT
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Cho vay phí tự động

Biện pháp này áp dụng trong trường hợp:

 Khách hàng không có đủ khả năng đóng phí đúng hạn

do gặp khó khăn tạm thời về tài chính và,

 Thời hạn hiệu lực của hợp đồng kể từ khi phát hành

phải đủ quy định (thông thường từ 2 năm trở lên).

Theo biện pháp này:

 Giá trị giải ước không được trả trực tiếp cho khách

hàng mà được sử dụng để thanh toán các khoản phí

tương lai của hợp đồng.

 Mỗi khoản phí sẽ được nhà bảo hiểm tự động cho vay

khi đến hạn.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT

Duy trì số tiền bảo hiểm giảm

Biện pháp này áp dụng cho trường hợp: khách hàng

không có khả năng tiếp tục đóng phí nhưng vẫn muốn duy

trì hợp đồng cho đến khi đáo hạn.

Theo biện pháp này:

 Số tiền bảo hiểm giảm được tính toán theo định kỳ

hằng năm, căn cứ vào giá trị dự trữ của hợp đồng.

 Giá trị dự trữ của hợp đồng tại thời điểm ngưng đóng

phí vẫn được duy trì và tiếp tục tích lũy cho đến khi kết

thúc hợp đồng.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT
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Thanh toán số tiền bảo hiểm

Biện pháp này áp dụng trong trường hợp: xảy ra sự

kiện được bảo hiểm.

Theo biện pháp này:

 Khách hàng sẽ thực hiện hành vi yêu cầu thanh toán số

tiền bảo hiểm.

 Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng, việc thanh toán

tiền bảo hiểm có thể được thực hiện một lần hoặc được

trả dần thành nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của khách

hàng.

II.3. Giải quyết quyền lợi BHNT

LOGO

Chương 5

Khai thác sản phẩm bảo hiểm và   

hợp đồng bảo hiểm

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Khoa Tài chính

Môn học: Bảo hiểm
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Nội dung chương 5

I. Hoạt động trung gian bảo hiểm

II. Hoạt động marketing bảo hiểm

III. Hoạt động đầu tư bảo hiểm

IV. Hợp đồng bảo hiểm

I. Hoạt động trung gian bảo hiểm

1. Khái niệm trung gian bảo hiểm

2. Các loại hình trung gian bảo hiểm
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I.1. Khái niệm trung gian bảo hiểm

 5.1.1. Khái niệm trung gian bảo hiểm:

 Trung gian bảo hiểm là các chủ thể đóng vai trò cầu

nối để đưa sản phẩm dịch vụ từ người cung cấp/người

bán tới tay người tiêu dùng.

I.2. Các loại hình trung gian bảo hiểm

Các loại trung gian bảo hiểm:

 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: là doanh nghiệp

thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định

của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác

của pháp luật có liên quan.

 Đại lý bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân được DNBH ủy

quyền để được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm

theo quy định của pháp luật.
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Phân biệt “doanh nghiệp môi giới bảo

hiểm” và “đại lý bảo hiểm”.

I.2. Các loại hình trung gian bảo hiểm

II. Hoạt động marketing bảo hiểm

1. Hoạt động marketing bảo hiểm

2. Quy trình marketing bảo hiểm
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Hoạt động marketing bảo hiểm:

Product 
(Sản phẩm)

Price    
(Giá cả)

Place   
(Phân phối)

Promotion

(Hỗ trợ bán hàng)

4P trong marketing

II.1. Hoạt động marketing bảo hiểm

Quy trình marketing BH:

1. Phân

đoạn thị

trường

2. Lập chiến

lược

marketing

3. Lập kế

hoạch

marketing

4. Nghiên

cứu thị

trường

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm
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1. Phân đoạn thị trường:

 Phân đoạn thị trường là xem xét thị trường như được

hình thành bởi các nhóm những người tiêu dùng có

chung đặc điểm.

 4 tiêu chuẩn để phân đoạn thị trường:

• Sự giống nhau

• Quy mô

• Có thể đo lường được

• Có thể tiếp cận được

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm

2. Lập chiến lược marketing:

 Chiến lược marketing đưa ra một cái nhìn tổng quát

quy định các mục tiêu marketing, bao gồm hai phần

chính: các mục tiêu và các phương pháp cần được sử

dụng để đạt các mục tiêu này.

 Việc lập một chiến lược marketing hợp lý và thực tế

góp phần rất lớn vào thành công của cả quy trình

marketing.

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm
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3. Lập kế hoạch marketing:

 Kế hoạch marketing phải bao gồm những điểm sau:

• Một bản tóm tắt các mục tiêu chính và thứ tự ưu tiên.

• Các mục tiêu marketing tổng thể.

• Trong mỗi phân đoạn thị trường, cần trình bày rõ:

– Chương trình khuyến mãi.

– Các mục tiêu về số lượng, thị phần.

– Hoạt động trực tiếp cần có để đạt được các mục tiêu

– Việc sử dụng các trung gian.

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm

3. Lập kế hoạch marketing:

 Sau khi xây dựng kế hoạch thị trường, bước tiếp

theo là giao tiếp với khách hàng:

• Truyền thông bên ngoài

• Truyền thông nội bộ công ty

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm
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4. Nghiên cứu thị trường:

 Nghiên cứu thị trường có thể được sử dụng để thống kê

các số liệu sau đây:

• Mức độ nhận thức công ty và các dịch vụ.

• Số lượng người hiểu những vấn đề mà công ty

muốn truyền đạt.

• Số lượng người tin tưởng vào công ty và các dịch

vụ.

• Số lượng người mong muốn có được sản phẩm dịch

vụ của công ty.

II.2. Quy trình marketing bảo hiểm

III. Hoạt động đầu tư bảo hiểm

1. Yêu cầu và nguồn vốn đầu tư

2. Các lĩnh vực đầu tư
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III.1. Yêu cầu và nguồn vốn đầu tư

Yêu cầu đối với hoạt động đầu tư:

 Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp BH phải đảm bảo an

toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường

xuyên cho các cam kết theo hợp đồng BH.

Nguồn vốn đầu tư:

1) Vốn chủ sở hữu

2) Vồn nhàn rỗi dự phòng nghiệp vụ

3) Vốn hợp pháp khác

III.1. Yêu cầu và nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư:

1) Vốn chủ sở hữu

2) Vốn nhàn rỗi dự phòng nghiệp vụ

3) Vốn hợp pháp khác

 Số tiền góp vốn của các nhà đầu tư

 Lợi nhuận chưa phân phối

 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

BH phi nhân thọ BH nhân thọ

Dự phòng phí chưa được hưởng

Dự phòng bồi thường cho khiếu

nại chưa giải quyết

Dự phòng toán học

Dự phòng phí chưa được hưởng

Dự phòng bồi thường

Dự phòng chia lãi

Dự phòng đảm bảo cân đối

 Nhượng bán thanh lý tài sản cố định

 Nợ khó đòi đã xóa nay thu hồi được
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III.2. Các lĩnh vực đầu tư

Các lĩnh vực đầu tư:

Lĩnh vực đầu tư
Mức giới hạn đầu tư

BHNT BHPNT

 Trái phiếu Chính phủ

 Trái phiếu DN có bảo lãnh

 Gửi tiền tại các TCTD

Không hạn chế

 Cổ phiếu, trái phiếu DN

không có bảo lãnh

 Góp vốn vào các DN khác

50% vốn nhàn

rỗi từ DPNV

35% vốn nhàn

rỗi từ DPNV

 Kinh doanh bất động sản

 Cho vay

40% vốn nhàn

rỗi từ DPNV

20% vốn nhàn

rỗi từ DPNV

IV. Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH)

1. Tổng quan về HĐBH

2. Cơ sở pháp lý của HĐBH

3. Đặc trưng của hợp đồng BH

4. Nội dung cơ bản của HĐBH

5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH
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IV.1. Tổng quan về HĐBH

Khái niệm: HĐBH là sự thỏa thuận giữa người mua bảo

hiểm và người bảo hiểm; theo đó, người mua bảo hiểm phải

đóng phí, người bảo hiểm phải trả tiền cho người thụ hưởng

hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện

bảo hiểm.

Các bên tham gia vào HĐBH:

 Người mua BH (The Policy - holder)

 Người BH (The Insurer)

 Người được BH (The Insured)

 Người thụ hưởng (The Benificiary)

IV.1. Tổng quan về HĐBH

Nguyên tắc ký kết HĐBH:

 Người tham gia ký kết phải có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ.

 Việc ký kết hợp đồng phải trên cơ sở tự do thỏa thuận.

 Mục đích, nội dung ký kết phải hợp pháp.

 Hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định của

pháp luật.
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1. Quyền lợi được bảo hiểm

(Insurable Interest)

2. Thông tin trung thực tuyệt đối

(Utmost good faith)

3. Rủi ro được bảo

hiểm và rủi ro loại trừ

IV.1. Tổng quan về HĐBH

Quy tắc cơ bản xây dựng HĐBH

 1. Quyền lợi được bảo hiểm:

 Bao gồm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử

dụng, quyền tài sản, quyền/ nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp

dưỡng … được xác định từ mối quan hệ giữa người

tham gia bảo hiểm và đối tượng được bảo hiểm.

 Trong bảo hiểm tài sản, quyền lợi được bảo hiểm phải

xảy ra vào lúc xảy ra tổn thất.

 Trong bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi được bảo hiểm

phải tồn tại ngay khi hợp đồng phát hành.

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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 2. Thông tin trung thực tuyệt đối:

 Người bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ thông tin, giải

thích các điều kiện, điều khoản của HĐBH cho người

mua bảo hiểm.

 Người mua bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ và trung

thực những thông tin có liên quan đến đối tượng được

bảo hiểm (kể cả những khuyết tật).

 Đây là một trong những quy tắc thiết yếu của giao dịch

bảo hiểm.

IV.1. Tổng quan về HĐBH

 3. Rủi ro được bảo hiểm và rủi ro loại trừ:

 Rủi ro loại trừ là những biến cố có thể mang lại tổn thất

cho người được bảo hiểm, nhưng nhà bảo hiểm không

có trách nhiệm phải trả toàn bộ tiền bảo hiểm.

 Ngoài những rủi ro loại trừ thì mọi rủi ro khác được coi

là rủi ro được bảo hiểm.

 Cần phải xác định rõ mối quan hệ và trình tự diễn ra

các biến cố để nhà bảo hiểm có quyền từ chối trách

nhiệm bồi thường hay không.

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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IV.1. Tổng quan về HĐBH

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Life insurance contract)

2. Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ (Non-life insurance 

contract)

Phân loại HĐBH

Ý nghĩa của hợp đồng:

 Duy trì sự ổn định chắc chắn về tài chính, tạo

điều kiện thực hiện các kế hoạch ngân quỹ trong

tương lai.

 Được coi là chứng từ có giá, có thể dễ dàng

chuyển nhượng trên thị trường.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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Quan hệ giữa người tham gia bảo hiểm và đối tượng

được bảo hiểm:

 Người được bảo hiểm là người có tính mạng được bảo hiểm và

tiền bảo hiểm sẽ được chi trả trong trường hợp người này tử

vong hoặc thương tật vĩnh viễn.

 Quan hệ giữa người tham gia bảo hiểm và người được bảo

hiểm có 2 dạng sau đây:

• Quyền lợi được bảo hiểm hình thành trên tính mạng của

bản thân (Insurable interest in own life)

• Quyền lợi được bảo hiểm hình thành trên tính mạng của

người khác (Insurable interest in other’s life)

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH

Biến cố rủi ro:

 Tồn tại, tử vong.

Thời gian bảo hiểm:

 Thông thường là trung & dài hạn.

Chuyển nhượng hợp đồng:

 Chuyển nhượng tự do.

 Phí bảo hiểm:

 Là số tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ phải đóng cho

nhà bảo hiểm để được nhận cam kết chi trả tiền bảo hiểm.

• Phí đóng một lần (Single Premium)

• Phí đóng định kỳ (Level Premium)

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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Vì sao có thể chuyển nhượng các hợp

đồng bảo hiểm nhân thọ?

IV.1. Tổng quan về HĐBH

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

HĐBH

nhân thọ

1

4

2

3

5
Niên kim

(Annuities)

HĐ BHNT trọn đời

(Whole life insurance contract)

HĐ BHNT 

có thời hạn

(Term insurance 

contract)

HĐ BHNT hỗn hợp

(Endowment policy)

HĐ BH sinh kỳ thuần túy

(Pure Endowment insurance policy)

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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Ý nghĩa của hợp đồng:

 Đơn thuần là một công cụ bảo vệ người được bảo hiểm

trước những thiệt hại nếu rủi ro xảy ra.

Đối tượng được bảo hiểm:

 Đa dạng: tài sản, trách nhiệm dân sự, sức khỏe, thân

thể con người, …

 Đối tượng được bảo hiểm có thể được sửa chữa, thay

thế và duy trì trạng thái tốt  sự kiện bảo hiểm có thể

không xuất hiện.

Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH

Thời gian bảo hiểm:

 Thường ngắn hơn so với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tính chất chuyển nhượng:

 Không có giá trị thị trường, không thể chuyển nhượng

hay cầm cố tại ngân hàng.

Phí bảo hiểm:

 Phí thường đóng một lần khi ký hợp đồng và sau đó có

thể được tái tục hằng năm.

Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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Vì sao không thể chuyển nhượng các

hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ?

IV.1. Tổng quan về HĐBH

 1. HĐBH tài sản:

 Tài sản được bảo hiểm: tài sản thực, tiền và các loại giấy tờ có giá,

các quyền về tài sản.

 Căn cứ để xác định số tiền bảo hiểm là giá trị thị trường của tài sản

được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

 Có các hình thức bảo hiểm tài sản như sau:

• Bảo hiểm trên giá trị: số tiền bảo hiểm trong hợp đồng cao hơn giá trị

thị trường của tài sản tại thời điểm ký hợp đồng.

• Bảo hiểm dưới giá trị: số tiền bảo hiểm trong hợp đồng thấp hơn hơn

giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm ký hợp đồng.

• Bảo hiểm trùng: bên mua bảo hiểm giao kết HĐBH với hai doanh

nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng

điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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 2. HĐBH trách nhiệm dân sự:

 Đối tượng được bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của người

được bảo hiểm đối với bên thứ ba theo quy định của pháp luật.

 HĐBH trách nhiệm dân sự có 2 loại:

• Bảo hiểm trách nhiệm theo hợp đồng:

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

– Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

– Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển hàng không đối với

khách

• Bảo hiểm trách nhiệm ngoài hợp đồng:

– Bảo hiểm trách nhiệm chung/ công cộng

– Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới

Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH

 3. HĐBH con người phi nhân thọ:

 Đối tượng được bảo hiểm là thân thể và sức khỏe của

con người.

 HĐBH con người phi nhân thọ có các dạng sau:

• BH tai nạn con người 24/24

• BH tai nạn hành khách

• BH trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

• BH học sinh.

Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

IV.1. Tổng quan về HĐBH
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Vì sao DNBH không được phép kinh

doanh đồng thời BHNT và BHPNT?

IV.1. Tổng quan về HĐBH

 Số hiệu:

 Số 24/2000/QH10, có hiệu lực từ

ngày 01/04/2001

 Điều khoản:

 Bao gồm 9 chương, 129 điều.

 Chương II: Hợp đồng bảo hiểm

 Phạm vi điều chỉnh:

 Không áp dụng đối với BHXH,

BHYT, BH tiền gửi và các loại BH

khác do Nhà nước thực hiện không

mang tính kinh doanh.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (năm 2000)

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH
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 Nghị định 45/2007/NĐ-CP

 Nghị định 46/2007/NĐ-CP

 Nghị định 41/2009/NĐ-CP

 Nghị định 103/2008/NĐ-CP

 Thông tư 155/2007/TT-BTC (Hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 

45/2007/NĐ-CP)

 Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 (Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007)

 Thông tư 86/2009/TT-BTC

 Thông tư 126/2008/TT-BTC 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật Kinh doanh bảo hiểm (năm 2000)

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH

Hãy cho biết các văn bản hướng dẫn

kể trên quy định, chỉnh sửa về điều gì?

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH
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Điều khoản:

 Chương XVII, mục 11, từ

Điều 567 đến Điều 580

quy định về hợp đồng bảo

hiểm.

Thứ tự ưu tiên:

 Sau Luật Kinh doanh bảo

hiểm

Bộ luật Dân sự (năm 2005)

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH

Điều khoản:

 Chương XVI, từ Điều 224

đến Điều 257 quy định về

hợp đồng bảo hiểm hàng

hải.

Thứ tự ưu tiên:

 Trước Luật Kinh doanh

bảo hiểm

Bộ luật Hàng hải (năm 2005)

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH
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 Một số chỉ tiêu và lộ trình cụ thể:

 Tổng doanh thu ngành bảo hiểm đến năm 2015 đạt 2% - 3% GDP và đến 

năm 2020 đạt 3% - 4% GDP.

 Quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đáp ứng nghĩa vụ chi 

bồi thường và trả tiền bảo hiểm cho khách hàng đến năm 2015 tăng gấp 2 lần 

và đến năm 2020 tăng gấp 4,5 lần so với năm 2010.

 Tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm 

đến năm 2015 tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010; đến năm 2020 tăng gấp 3,5 

lần so với năm 2010, tương đương 3 - 4% GDP.

 Đóng góp vào ngân sách nhà nước của ngành bảo hiểm đến năm 2015 tăng 

gấp 2 lần và đến năm 2020 tăng gấp 4 lần so với năm 2010.

 Cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm phấn đấu đến năm 2015 

tuân thủ hoàn toàn 50% các nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp 

hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành; đến năm 2020 sẽ tuân thủ 

hoàn toàn các nguyên tắc quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp hội các nhà 

quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành.

Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Về Chiến lược phát triển thị trường BH Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH

IV.2. Cơ sở pháp lý của HĐBH

 BHTNDS của chủ xe cơ giới:

 Nghị định 115/1998/NĐ-CP

 Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính

 BH cháy nổ:

 Luật số 27/2001/QH10 của Quốc hội về phòng cháy và chữa cháy

 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006

 Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007

 BHTNDS của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ

cháy nổ trên đường thủy nội địa:

 Nghị định số 125/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2005

 BH bồi thường cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt:

 Quyết định số 14/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004

Các quy định 

về bảo hiểm bắt buộc
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IV.3. Đặc trưng của HĐBH

 HĐBH là hợp đồng song vụ:

 Nhà bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đều có

quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhau.

 Quyền lợi của bên này là nghĩa vụ của bên kia, và

ngược lại.

IV.3. Đặc trưng của HĐBH

 HĐBH là hợp đồng có điều kiện:

Điều kiện tiên quyết của HĐ

• Toàn bộ HĐ sẽ trở nên vô hiệu nếu những điều kiện này

không được tuân thủ.

• VD: Điều kiện “Trung thực tối đa” (Utmost good faith)

Điều kiện sau hợp đồng

• HĐ sẽ bị đình chỉ và giao kết HĐ chấm dứt ngay sau đó nếu

những điều kiện này không được thực hiện.

• VD: Điều kiện “Đóng phí đầy đủ và đúng hạn”

Điều kiện tiên quyết cho việc thanh toán bảo hiểm

• Nếu những điều kiện này không được thực hiện, nhà bảo

hiểm sẽ được giải phóng khỏi trách nhiệm hoàn trả.
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IV.3. Đặc trưng của HĐBH

 HĐBH có tính chất may rủi:

 HĐBH có tính chất bấp bênh vì sự kiện làm phát sinh

việc chi trả tiền bảo hiểm có tính chất không chắc chắn

(về thời điểm phát sinh lẫn giá trị tổn thất).

 HĐBH dựa trên sự trao đổi không ngang giá giữa hai

bên trong hợp đồng.

Bảo hiểm

có phải là cờ bạc?

IV.3. Đặc trưng của HĐBH

 HĐBH có tính chất gia nhập:

 Những điều khoản của HĐBH không được hình thành

từ sự thương lượng mà đây là một hợp đồng theo mẫu.

 Người tham gia BH chỉ có quyền từ chối hoặc chấp

nhận toàn bộ, chứ không có quyền thương lượng, đưa

thêm hay xóa bỏ để làm thay đổi nội dung cho phù hợp

với bản thân họ.

 Nếu nội dung hợp đồng đưa ra có những điểm không rõ

ràng thì nhà BH phải chịu bất lợi khi giải thích những

điều khoản đó.
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IV.4. Nội dung cơ bản của HĐBH

1. Tên, địa chỉ của các bên có liên quan đến hợp đồng BH

2. Đối tượng BH

3. Giá trị BH, số tiền BH

4. Phạm vi BH, điều kiện BH, điều khoản BH

5. Điều khoản loại trừ trách nhiệm BH

6. Thời hạn BH

7. Mức phí BH, phương thức đóng phí BH

8. Thời hạn, phương thức trả tiền BH hoặc bồi thường

9. Các quy định giải quyết tranh chấp

10. Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

 Giao kết HĐBH

 Thực hiện HĐBH

 Chấm dứt HĐBH
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IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

 1. Xác định các chủ thể có liên quan:

 Người bảo hiểm: là người cam kết trả tiền bảo hiểm hoặc bồi

thường khi có các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

 Người mua bảo hiểm: là người đứng ra giao kết hợp đồng và

phải trả phí bảo hiểm.

 Đối tượng được bảo hiểm: là người có tính mạng hay tài sản,

trách nhiệm dân sự bị đe dọa bởi rủi ro và được bảo đảm bởi

nhà bảo hiểm.

 Người được hưởng quyền lợi bảo hiểm: là người hưởng tiền

bảo hiểm trả hay bồi thường trong trường hợp có sự kiện bảo

hiểm xảy ra.

Giao kết HĐBH

 2. Xác định quyền lợi được bảo hiểm:

 Một người có quyền lợi được bảo hiểm đối với một đối

tượng nào đó khi thiệt hại của đối tượng này gây ra

thiệt hại về mặt tài chính cho họ.

 Quyền lợi được bảo hiểm rất đa dạng, có thể đối với tài

sản, trách nhiệm hay con người.

 Nhà bảo hiểm cần phải kiểm tra xem giữa người mua

bảo hiểm và đối tượng được bảo hiểm có thật sự tồn tại

quyền lợi được bảo hiểm hay không.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Giao kết HĐBH
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 3. Khai báo rủi ro:

 Người mua bảo hiểm khai

báo rủi ro và những thông

tin cần thiết có liên quan

cho nhà bảo hiểm theo

một phiếu in sẵn.

 Đòi hỏi tính trung thực

chính xác, bởi vì trên cơ

sở những thông tin này

mới đánh giá được rủi ro

và xác định mức phí bảo

hiểm phù hợp.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Giao kết HĐBH

 4. Chấp nhận bảo hiểm:

 Nhà bảo hiểm xét duyệt Giấy yêu cầu bảo hiểm phù

hợp, đồng ý chấp nhận bảo hiểm và đóng dấu vào Giấy

yêu cầu bảo hiểm đó.

 Những điều kiện chung của HĐBH: các rủi ro được

bảo hiểm, rủi ro loại trừ, quyền và nghĩa vụ của các bên

có liên quan, các điều quy định liên quan đến tổn thất,

quy định về thẩm quyền và thời hạn mất thẩm quyền

trong trường hợp có tranh chấp.

 Ngoài ra, một HĐBH còn có những điều kiện bổ sung

và điều kiện riêng.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Giao kết HĐBH
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 5. Thỏa thuận về việc nộp phí:

 Bảo hiểm tài sản: điều kiện nộp phí không do pháp

luật quy định, chỉ cần các bên thỏa thuận với nhau.

 Bảo hiểm nhân thọ: việc nộp phí là điều kiện để cho

trách nhiệm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Giao kết HĐBH

 6. Cấp Đơn bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm:

 Là bằng chứng giao kết hợp đồng và chúng chỉ đề cập

đến những thông tin vắn tắt trong HĐBH.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Giao kết HĐBH
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 1. Điều chỉnh hợp đồng:

 Nếu có những thay đổi phát sinh thì người được bảo hiểm có

thể thông báo cho đại lý hay môi giới bảo hiểm.

 2. Tái tục hợp đồng:

 Hồ sơ tái tục cần phải được hoàn tất trước ngày tái tục chính

thức khoảng 4 tuần. Cần đảm bảo không có thời gian gián đoạn

bảo hiểm trong giai đoạn tái tục hợp đồng.

 3. Giải quyết khiếu nại:

 Nhà bảo hiểm cần phải kiểm tra thời hạn hiệu lực của hợp

đồng và việc đóng phí của người bảo hiểm trước khi bồi

thường.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Thực hiện HĐBH

 1. Đình chỉ mặc nhiên:

 Một trong hai bên ký kết hợp đồng không còn năng lực pháp

luật dân sự.

 Sự kiện bảo hiểm đã xảy ra và nhà bảo hiểm đã bồi thường.

 Không còn tồn tại rủi ro đối với đối tượng được bảo hiểm.

 Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi được bảo hiểm.

 Bên mua bảo hiểm không đảm bảo việc đóng phí.

 2. Đình chỉ, hủy bỏ do hai bên vi phạm nghĩa vụ thực

hiện hợp đồng.

 3. Đình chỉ, hủy bỏ do thỏa thuận giữa hai bên.

IV.5. Các giai đoạn thực hiện HĐBH

Chấm dứt HĐBH
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LOGO

Chương 6 

Bảo hiểm phi thương mại

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Khoa Tài chính

Môn học: Bảo hiểm

Nội dung chương 6

I. Bảo hiểm xã hội

II. Bảo hiểm y tế

III. Bảo hiểm thất nghiệp

IV. Bảo hiểm tiền gửi
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1. Khái niệm BHXH

2. Đặc điểm BHXH

3. Đối tượng BHXH

4. Hình thức BHXH

5. Phạm vi BHXH

6. Vai trò của BHXH

7. Hệ thống các chế độ BHXH

8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

I. Bảo hiểm xã hội (BHXH)

I.1. Khái niệm BHXH

Khái niệm:

 BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần

thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất

thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh

nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết,

trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH (Điều 3, Luật BHXH).

 BHXH là loại hình bảo hiểm dành cho tất cả mọi người

trong xã hội, đem một phần thu nhập bình thường để

dành cho việc sử dụng khi gặp khó khăn.
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I.1. Khái niệm BHXH

Các quan điểm về BHXH:

 Chính sách BHXH là một bộ phận cấu thành và là bộ phận

quan trọng nhất trong chính sách xã hội.

 Người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ và trách nhiệm

BHXH cho người lao động.

 Người lao động được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi

đối với BHXH.

 Mức trợ cấp BHXH phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

 Nhà nước quản lý thống nhất chính sách BHXH và tổ chức

bộ máy thực hiện chính sách BHXH.

I.1. Khái niệm BHXH

Lịch sử ra đời của BHXH:

 Trên thế giới:

− Ra đời những năm giữa thế kỷ 19, khi nền công nghiệp

và kinh tế hàng hóa đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở các

nước châu Âu.

− Từ năm 1883, nước Phổ ban hành luật BHYT. Các nước

châu Âu và Bắc Mỹ đến cuối năm 1920 mới có luật

BHXH.

 Tại Việt Nam: BHXH được thực hiện ở Việt Nam từ năm

1945 và đã trải qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi đặc biệt trong

các năm 1961, 1985 và 1995.
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I.2. Đặc điểm BHXH

Đặc điểm:

1. Tính tất yếu khách quan trong đời sống xã hội

2. Tính ngẫu nhiên

3. Tính kinh tế - xã hội

I.3. Đối tượng BHXH

Đối tượng BHXH:

 Đối tượng của BHXH chính là thu nhập của người lao

động bị biến động giảm hoặc mất đi (do bị giảm hoặc

mất khả năng lao động, mất việc làm) của những người

lao động tham gia BHXH.

Đối tượng tham gia BHXH:

 Người lao động

 Người sử dụng lao động
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I.4. Hình thức BHXH

BHXH bắt buộc:

 Là loại hình BHXH mà người lao động và người sử dụng

lao động phải tham gia.

BHXH tự nguyện:

 Là loại hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia,

được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với

thu nhập của mình để hưởng BHXH.

BH thất nghiệp

I.5. Phạm vi BHXH

Rủi ro, sự

kiện phát

sinh

Thu nhập

Chi tiêu

Mất khả năng

thanh toán những

nhu cầu sinh sống

thiết yếu

BHXH

hỗ trợ bù đắp

Ngân sách gia

đình thâm hụt
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I.6. Vai trò của BHXH

Vai trò:

 Ổn định, thúc đẩy sản xuất phát triển, khuyến khích

người lao động an tâm lao động.

 Góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn xã hội

về kinh tế.

 Tạo lập hệ thống an toàn chính trị - xã hội, giữ vững

trật tự an ninh xã hội.

 Góp phần tạo nguồn vốn để đầu tư phát triển xã hội.

→ BHXH là chính sách xã hội quan trọng của quốc gia.

I.7. Hệ thống các chế độ BHXH

Khái niệm:

 Chế độ BHXH là sự cụ thể hóa

chính sách BHXH, là hệ thống

các quy định cụ thể và chi tiết,

là sự bố trí, sắp xếp các phương

tiện để thực hiện BHXH đối

với người lao động.

 Chế độ BHXH thường được

biểu hiện dưới dạng các văn

bản pháp luật và dưới luật, các

thông tư, điều lệ, …
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I.7. Hệ thống các chế độ BHXH

Đặc điểm:

 Được xây dựng theo luật pháp mỗi nước.

 Mang tính chất chia sẻ rủi ro, chia sẻ tài chính.

 Chi trả căn cứ vào mức đóng góp của các bên tham gia

BHXH.

 Phần lớn các chế độ là chi trả định kỳ.

 Đồng tiền được sử dụng làm phương tiện chi trả và thanh

quyết toán.

 Được điều chỉnh định kỳ để phản ánh hết sự thay đổi của

điều kiện kinh tế - xã hội.

I.7. Hệ thống các chế độ BHXH

Hệ thống các chế độ BHXH:

1. Chăm sóc y tế

2. Trợ cấp ốm đau

3. Trợ cấp thất nghiệp (*)

4. Trợ cấp tuổi già (*)

5. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (*)

6. Trợ cấp gia đình

7. Trợ cấp sinh đẻ

8. Trợ cấp khi tàn phế (*)

9. Trợ cấp mất người nuôi dưỡng (*)

ILO, Công ước 102, 

06/1952, Genève (Thụy Sĩ)
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I.7. Hệ thống các chế độ BHXH

Hệ thống các chế độ BHXH tại Việt Nam:

BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện BH thất nghiệp

1. Ốm đau

2. Thai sản

3. Tai nạn lao

động, bệnh nghề

nghiệp

4. Hưu trí

5. Tử tuất

1. Hưu trí

2. Tử tuất

1. Trợ cấp thất

nghiệp

2. Hỗ trợ học nghề

3. Hỗ trợ tìm việc

làm

Điều 4, Luật BHXH

I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Khái niệm quỹ BHXH:

 Quỹ BHXH là quỹ tài chính

độc lập, tập trung nằm ngoài

ngân sách nhà nước. Quỹ có

mục đích và chủ thể riêng.

 Mục đích tạo lập quỹ BHXH

là dùng để chi trả cho người

lao động, giúp họ ổn định cuộc

sống khi gặp các biến cố hoặc

rủi ro.
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I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Đặc điểm của quỹ BHXH:

 Quỹ ra đời, tồn tại và phát triển gắn với mục đích đảm bảo

ổn định cuộc sống cho người lao động.

 Phân phối quỹ BHXH vừa mang tính chất hoàn trả, vừa

mang tính chất không hoàn trả.

 Quá trình tích lũy quỹ BHXH mang tính nguyên tắc.

 Quỹ BHXH là hạt nhân, là nội dung vật chất của tài chính

BHXH.

 Sự ra đời, tồn tại và phát triển quỹ BHXH phụ thuộc vào

trình độ phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện lịch sử.

I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Cơ chế hình thành quỹ BHXH:

Quỹ

BHXH

Người sử dụng lao

động đóng góp

Người lao động

đóng góp

Nhà nước đóng và hỗ

trợ thêm

Các nguồn khác

1) Quỹ ốm đau, thai sản

2) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3) Quỹ hưu trí, tử tuất
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I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Cơ chế hình thành quỹ BHXH:

 Mức trích BHXH qua từng thời kỳ

Giai đoạn DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)

1995 – 2009 19 6.0 25.0

2010 – 2011 22 8.5 30.5

2012 – 2013 23 9.5 32.5

01/2014 24 10.5 34.5

I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Cơ chế hình thành quỹ BHXH:

 Các khoản trích theo lương vào quỹ BHXH kể từ 2014

Các khoản trích theo lương DN (%) NLĐ (%) Cộng (%)

1. BHXH 17 7 24

2. BHYT 3 1.5 4.5

3. BHTN 1 1 2

4. KPCĐ 2 - 2

Cộng (%) 23 9.5 32.5
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I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Cơ chế sử dụng quỹ BHXH:

Quỹ

BHXH

Chi trả trợ cấp cho các chế độ BHXH

Chi phí cho sự nghiệp quản lý BHXH

Chi đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH

I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

Hoạt động đầu tư của quỹ BHXH:

 Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của nhà nước, của ngân

hàng thương mại nhà nước.

 Cho ngân hàng thương mại nhà nước vay.

 Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia.

 Các hình thức đầu tư khác do Chính phủ quy định.

Nguyên tắc: an toàn, có lợi nhuận, có khả năng

thanh toán và đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội
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Phân biệt sự khác nhau

giữa bảo hiểm thương mại

và bảo hiểm xã hội.

I.8. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHXH

1. Khái niệm BHYT

2. Đặc điểm BHYT

3. Đối tượng BHYT

4. Hình thức BHYT

5. Phạm vi BHYT

6. Vai trò của BHYT

7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHYT

II. Bảo hiểm y tế (BHYT)
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II.1. Khái niệm BHYT

Khái niệm:

 BHYT là hình thức bảo

hiểm được áp dụng trong

lĩnh vực chăm sóc sức

khỏe, không vì mục đích

lợi nhuận, do Nhà nước tổ

chức thực hiện và các đối

tượng có trách nhiệm tham

gia theo quy định của Luật

BHYT (Điều 2, Luật

BHYT).

II.2. Đặc điểm BHYT

Đặc điểm:

 BHYT có đối tượng tham gia rộng rãi, bao gồm mọi thành

viên trong xã hội không phân biệt giới tính, tuổi tác, khu

vực làm việc, hình thức quan hệ lao động…

 BHYT không nhằm bù đắp cho thu nhập cho người hưởng

bảo hiểm (như chế độ BHXH ốm đau, tai nạn lao động…)

mà nhằm chăm sóc sức khỏe cho họ khi bị bệnh tật, ốm

đau… trên cơ sở quan hệ BHYT mà họ tham gia.

 BHYT là chi phí ngắn hạn, không xác định trước, không

phụ thuộc vào thời gian đóng, mức đóng mà phụ thuộc vào

mức độ bệnh tật và khả năng cung ứng các dịch vụ y tế.
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II.3. Đối tượng BHYT

Đối tượng của BHYT:

 Sức khỏe của người được BH.

Đối tượng tham gia BHYT:

 Mọi người dân có nhu cầu BHYT cho sức khỏe của mình,

hoặc cũng có thể là người đại diện cho một tập thể, đơn vị,

cơ quan, …

(*) Thời kỳ đầu của BHYT, 

thông thường có 2 nhóm đối

tượng tham gia BHYT: bắt buộc

và tự nguyện.

II.4. Hình thức BHYT

BHYT

BHYT trọn gói
BHYT trọn gói

(trừ các đại

phẫu)

BHYT thông

thường

BHYT bắt buộc

BHYT tự

nguyện



Đại học Ngân hàng TP.HCM ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

Bài giảng Bảo hiểm 148

II.5. Phạm vi BHYT

 Phạm vi của BHYT:

 Phạm vi của BHYT rất linh hoạt.

 Những rủi ro về sức khỏe như ốm đau, bệnh tật đều

được thanh toán các khoản chi phí phát sinh có liên

quan đến điều trị, khám bệnh hoặc phẫu thuật.

 Loại trừ những trường hợp cố tình hủy hoại thân thể

hoặc vi phạm pháp luật dẫn đến phải điều trị, phẫu

thuật.

II.5. Phạm vi BHYT

 Phạm vi của BHYT tại Việt Nam:

 Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai

định kỳ, sinh con.

 Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

 Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên

đối với đối tượng (quy định tại các khoản 9, 13, 14, 17

và 20 Điều 12 của Luật BHYT) trong trường hợp cấp

cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến

chuyên môn kỹ thuật.
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II.6. Vai trò của BHYT

Vai trò:

 Khắc phục sự thiếu hụt về tài chính, đáp ứng nhu cầu

khám chữa bệnh.

 Góp phần nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh và điều

trị, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước

 Tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận với

những dịch vụ y tế hiện đại.

→ BHYT góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Cơ chế hình thành quỹ BHYT:

Quỹ

BHYT

Đóng góp của người tham gia BHYT

Hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Đóng góp của các tổ chức từ thiện

Lãi do đầu tư phần quỹ nhàn rỗi

II.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHYT
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Cơ chế sử dụng quỹ BHYT:

Quỹ

BHYT

Chi thanh toán chi phí y tế

Chi dự trữ, dự phòng dao động lớn

Chi đề phòng, hạn chế tổn thất

Chi quản lý

II.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHYT

1. Khái niệm BHTN

2. Đặc điểm BHTN

3. Đối tượng BHTN

4. Hình thức BHTN

5. Phạm vi BHTN

6. Vai trò của BHTN

7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN

III. Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
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III.1. Khái niệm BHTN

Khái niệm thất nghiệp:

 Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong độ

tuổi lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được việc

làm trong mức lương thịnh hành.

Nguyên nhân thất nghiệp:

 Sự thay đổi của chu kỳ kinh doanh.

 Tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

 Sự gia tăng dân số và nguồn lao động.

 Sở thích của người lao động về công việc và địa điểm làm

việc.

III.1. Khái niệm BHTN

Khái niệm thất nghiệp:

Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011
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III.1. Khái niệm BHTN

 Phân loại thất nghiệp:

Theo tính chất

thất nghiệp

Theo ý chí người

lao động

Theo mức độ thất

nghiệp

1) TN tự nhiên

2) TN cơ cấu

3) TN tạm thời

4) TN chu kỳ

5) TN thời vụ

6) TN công nghệ

1) TN tự nguyện

2) TN không tự

nguyện

1) TN toàn phần

2) TN bán phần

III.1. Khái niệm BHTN

Hậu quả của thất nghiệp:

 Đối với nền kinh tế: lãng phí nguồn lực xã hội, làm

nền kinh tế bị đình đốn, chậm phát triển, làm khả năng

sản xuất thực tế kém hơn tiềm năng.

 Đối với xã hội: làm cho người lao động hoang mang,

buồn chán và thất vọng, tinh thần luôn bị căng thẳng

dẫn đến khủng hoảng lòng tin.

 Thất nghiệp gia tăng còn làm cho tình hình chính trị xã

hội bất ổn, hiện tượng bãi công, biểu tình có thể xảy ra.
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III.1. Khái niệm BHTN

Khái niệm BHTN:

 BHTN là bảo hiểm bồi thường cho người lao động bị

thiệt hại về thu nhập do bị mất việc làm để họ ổn định

cuộc sống và có điều kiện tham gia vào thị trường lao

động.

 BHTN xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu, trong một

nghề khá phổ biến và phát triển: nghề sản xuất các mặt

hàng thủy tinh ở Thụy Sĩ (Quỹ BHTN tự nguyện đầu

tiên ra đời tại Berne vào năm 1893).

III.2. Đặc điểm BHTN

Đặc điểm BHTN:

 Không có hợp đồng trước.

 Người tham gia và người thụ hưởng quyền lợi là một.

 Không có việc chuyển rủi ro của những người bị thất

nghiệp sang những người khác cho khả năng thất

nghiệp.

 Không có dự báo chính xác về số lượng và phạm vi và

có thể bị thiệt hại về kinh tế rất lớn, đặc biệt là trong

những thời kỳ nền kinh tế bị khủng hoảng.
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III.3. Đối tượng BHTN

Đối tượng của BHTN:

 Thu nhập của người lao động.

Đối tượng tham gia BHTN:

 Người lao động

 Người sử dụng lao động

(*) Các nước đều quy định đối

tượng tham gia BHTN là những

người lao động trong độ tuổi lao

động, có khả năng lao động.

III.4. Hình thức BHTN

Căn cứ vào mức độ bắt buộc của BHTN:

 BHTN bắt buộc

 BHTN tự nguyện

Căn cứ vào hình thức triển khai BHTN:

 Trợ cấp thất nghiệp

 Hỗ trợ học nghề

 Hỗ trợ tìm việc làm

 BH y tế.
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III.5. Phạm vi BHTN

Rủi ro thuộc phạm vi BHTN: rủi ro nghề nghiệp, rủi ro

việc làm.

Điều kiện để được hưởng BHTN:

 Người tham gia BH phải nộp phí BH đúng quy định.

 Thất nghiệp không phải do lỗi của người lao động.

 Phải đăng ký thất nghiệp và đang tìm kiếm việc làm.

 Phải sẵn sàng làm việc.

 Phải có sổ BHTN.

III.6. Vai trò của BHTN

Vai trò:

 Trợ giúp về mặt tài chính cho người thất nghiệp để họ

ổn định cuộc sống cá nhân và gia đình.

 Tạo điều kiện cho người thất nghiệp tham gia vào thị

trường lao động để có cơ hội mới về việc làm.

 Góp phần hạn chế phát sinh những hiện tương tiêu cực

trong xã hội.

→ BHTN là hạt nhân của thị trường lao động.
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Cơ chế hình thành quỹ BHTN:

Quỹ

BHTN

Người tham gia BHTN đóng góp

Người sử dụng lao động đóng góp

Nhà nước bù thiếu

Lãi do đầu tư phần quỹ nhàn rỗi

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN

Cơ chế hình thành quỹ BHTN:

Nước

Tỷ lệ đóng góp (%) Nhà nước

bù thiếu

(%)
Người lao

động

Người sử dụng

lao động
Tổng

1. Bỉ 0,87 1,23 2,1 97,9

2. Ba Lan 0 2 2 98

3. Pháp 2,97 4,43 7,4 92,6

4. Hà Lan 1,87 1,87 3,74 96,26

5. Đức 2,15 2,15 4,3 95,7

6. Hy Lạp 1,2 2 3,32 96,68

Tình hình đóng góp BHTN ở một số nước

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN
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Cơ chế sử dụng quỹ BHTN:

Quỹ

BHTN

Chi trả trợ cấp BHTN (*)

Chi hỗ trợ phục hồi

cho người lao động

Chi cho tổ chức hoạt động BHTN

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN

Mức trợ cấp BHTN:

 Cơ sở để xác định mức trợ cấp BHTN:

− Mức lương tối thiểu

− Mức lương bình quân cá nhân

− Mức lương tháng cuối cùng trước khi bị thất nghiệp

Theo ILO, mức trợ cấp BHTN tối thiểu

bằng 45% thu nhập trước khi thất nghiệp

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN
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Mức trợ cấp BHTN:

 Phương pháp xác định mức trợ cấp BHTN:

1. Xác định theo một tỷ lệ đồng đều căn cứ vào mức

lương tiêu chuẩn.

2. Xác định theo tỷ lệ giảm dần so với tiền lương tháng

cuối cùng.

3. Xác định theo tỷ lệ lũy tiến điều hòa.

(*) Ngoài ra, có nước còn căn cứ vào số con trong gia

đình, lao động trí óc hay chân tay, thành thị hay nông

thôn để xác định mức trợ cấp BHTN.

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN

Mức trợ cấp BHTN:

 Thời gian hưởng trợ cấp BHTN:

− Nhìn chung, các nước quy định thời hạn trợ cấp tối đa

từ 12 đến 52 tuần.

− Thời hạn tạm chờ từ 3 đến 7 ngày đầu thất nghiệp

không được hưởng trợ cấp.

Nếu quá thời hạn trợ cấp tối đa mà người

thất nghiệp vẫn chưa có việc làm thì buộc

phải ngừng trợ cấp.

III.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTN
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1. Khái niệm BHTG

2. Đặc điểm BHTG

3. Đối tượng BHTG

4. Hình thức BHTG

5. Phạm vi BHTG

6. Vai trò của BHTG

7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG

IV. Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)

IV.1. Khái niệm BHTG

Khái niệm:

 BHTG là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được

BHTG trong hạn mức trả tiền BH khi tổ chức tham gia

BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi

cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Người được BHTG
Tổ chức tham gia

BHTG
Tổ chức BHTG

Gửi tiền
Tham gia

BHTG

BH tiền gửi
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Hạn mức chi trả tiền gửi bảo

hiểm tại Việt Nam hiện tại là

bao nhiêu? Cơ sở nào để đưa

ra hạn mức này?

IV.1. Khái niệm BHTG

IV.1. Khái niệm BHTG

Lịch sử ra đời BHTG:

 Tổ chức BHTG đầu tiên trên thế giớ được thành lập là

Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC), chính thức

hoạt động từ tháng 2 năm 1934.

 Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Deposit

Insurance of Vietnam – DIV) là tổ chức tài chính nhà

nước, chính thức hoạt động từ ngày 07/07/2000, với

chức năng cơ bản là giám sát và chi trả tiền gửi được

BH cho người gửi tiền.
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IV.2. Đặc điểm BHTG

Đặc điểm:

1. Loại hình bảo hiểm bắt buộc.

2. Phí bảo tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

quy định cho từng tổ chức tín dụng.

IV.3. Đối tượng BHTG

Đối tượng của BHTG:

 Là trách nhiệm của các tổ chức tín dụng đối với các

khoản tiền gửi.

Đối tượng tham gia BHTG:

 Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

được nhận tiền gửi của cá nhân, trừ Ngân hàng chính

sách.
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IV.3. Đối tượng BHTG

Tiền gửi được bảo hiểm:

 Là tiền gửi bằng đồng VND của cá nhân, dưới hình thức

tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,

chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu.

Tiền gửi không được bảo hiểm:

 Người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính TCTD đó,

 Thành viên Hội đồng thành viên, HĐQT, BKS, TGĐ (Giám

đốc), Phó TGĐ (Phó Giám đốc) của chính TCTD đó,

 Giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền

gửi phát hành.

IV.4. Hình thức BHTG

Hình thức BHTG:

Bảo hiểm tiền gửi là loại hình bảo hiểm bắt buộc

(Điều 5, Khoản 1, Luật BHTG)
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IV.5. Phạm vi BHTG

 Phạm vi: Trong BHTG, các rủi ro sau đây được BH:

 Sự phá sản của tổ chức tín dụng (TCTD)

 Sự giải thể bắt buộc của TCTD

 Phải chấp hành lệnh thanh lý vì một lý do khác với việc phá

sản hay mất khả năng thanh toán của TCTD.

 Giải thể tự nguyện do bị đặt trong tình trạng có nguy cơ dẫn

đến phá sản của TCTD.

 Không thể thực hiện việc thanh toán cho những người gửi

tiền vì một mệnh lệnh của tòa án đối với TCTD.

IV.6. Vai trò của BHTG

Vai trò:

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

 Duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD.

 Đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt

động ngân hàng.

→ BHTG có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói

chung và an toàn hệ thống tài chính quốc gia nói riêng.
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Cơ chế hình thành quỹ BHTG:

Quỹ

BHTG

Phí bảo hiểm tiền gửi

Nhà nước hỗ trợ

Lãi do đầu tư phần quỹ nhàn rỗi

Các nguồn khác

IV.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG

Cơ chế hình thành quỹ BHTG:

 Phí BHTG:

− Cơ sở tính phí BHTG: căn cứ vào số dư tiền gửi trong

báo cáo số dư tiền gửi mỗi quý của TCTD.

− Công thức tính phí BHTG theo quý:

 P: phí bảo hiểm theo quý

 m: số dư tiền gửi

 R: tỷ lệ phí BH

 G: số ngày của một quý

 365: số ngày trong năm

.G
365

R
m.P 

IV.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG
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Giả sử số dư tiền gửi cần bảo hiểm là

500 triệu đồng, tỷ lệ phí bảo hiểm là

bao nhiêu khi biết phí bảo hiểm của

một quý là 246.575,3 đồng, giả sử quý

này có 90 ngày?

IV.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG

Cơ chế sử dụng quỹ BHTG:

Quỹ

BHTG

Chi trả chế độ BHTG

Chi dự phòng

Chi sự nghiệp quản lý

Đầu tư tăng trưởng quỹ

IV.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG
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Hoạt động đầu tư của quỹ BHTG:

1. Trái phiếu chính phủ

2. Tín phiếu ngân hàng

3. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

IV.7. Cơ chế hình thành, sử dụng quỹ BHTG

Phân biệt các hình thức bảo hiểm phi thương mại

bằng bảng so sánh sau đây:

Bảo hiểm phi thương mại

Tiêu chí BHXH BHYT BHTN BHTG

Đối tượng

Đối tượng

tham gia

Mục đích


